
 THÔNG TIN CHUNG 

 (Các cơ sở giáo dục đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học và sau đại học) 

I Tên trường/Viện (cơ sở đào tạo NLYT): Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

- Địa chỉ: 2, Đ.Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM 

- Điện thoại: 028.38625249 

- Website: https://www.pnt.edu.vn/ 

- Fax: 028.38.650.025 

- Email: info@pnt.edu.vn 

 

II Hiệu trưởng: PGS.TS.Nguyễn Thanh Hiệp 

- Điện thoại bàn: 028.39798861 

- Điện thoại di động: 0902652435 

- Email: nguyenthanhiep@pnt.edu.vn 

 

III Lãnh đạo trường phụ trách công tác tuyển sinh: PGS.TS.Nguyễn Thanh Hiệp 

- Điện thoại bàn: 028.38626185 

- Điện thoại di động: 0902652435 

- Email: nguyenthanhiep@pnt.edu.vn 
 
 

IV Trưởng phòng đào tạo đại học: PGS.TS.Phạm Hiếu Liêm 

- Điện thoại bàn: 028.38652664 

- Điện thoại di động: 0918000155 

- Email: drliempham@gmail.com 
 
 

V Trưởng phòng đào tạo sau đại học: TS.BS.Nguyễn Nam Hà 

- Điện thoại bàn: 028.38683958 

- Điện thoại di động: 0839006879 

- Email: hann.sdh@pnt.edu.vn 
 
 

Người lập biểu: Phan Duy Quang TPHCM, ngày    04  tháng  4 năm 2023 

Hiệu trưởng 

(ký tên, đóng dấu) 

 

                     (đã ký) 

 

PGS.TS.Nguyễn Thanh Hiệp 

http://www.pnt.edu.vn/
mailto:info@pnt.edu.vn
mailto:nguyenthanhiep@pnt.edu.vn
mailto:nguyenthanhiep@pnt.edu.vn
mailto:drliempham@gmail.com
mailto:hann.sdh@pnt.edu.vn


Người lập bảng 

Họ tên: Cao Quốc Hà 

Chữ ký: 

Điện thoại: 0936390179 
 

TPHCM, ngày 04 tháng 4 năm 2023 

Hiệu trưởng 

Ký tên và đóng dấu 
 

(đã ký)  

 

 

PGS.TS.Nguyễn Thanh Hiệp 
 

 

Biểu 01: BCTS-ĐH 

BÁO CÁO THỰC HIỆN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023 

Tên đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

 
TT 

 
Ngành 

Số tốt 

nghiệp 

Số chỉ 

tiêu(1) 

Số 

nhập 

học 

Hình thức 

tuyển 

sinh(2) 

Đào tạo theo 

địa chỉ sử 

dụng(3) 

Liên kết 

đào tạo(4) 

Địa điểm 

đào tạo 

I. Đào tạo chính qui        

1 Y khoa 825 660 708  

 
 

Xét tuyển 

điểm thi 

TN THPT 

năm 2022 

   

 
2 Dương 

Quang 

Trung, 

P12, Q.10, 

TP.HCM 

2 Dược học 43 90 88   

3 Điều dưỡng 115 200 180   

4 Dinh dưỡng 44 60 61   

5 Răng Hàm Mặt 26 84 91   

6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 44 50 50   

7 Kỹ thuật hình ảnh y học 40 40 48   

8 Kỹ thuật phục hồi chức năng 0 30 24   

9 Khúc xạ nhãn khoa 15 40 38   

10 Y tế công cộng 29 56 32   

 Tổng 1181 1310 1320     

II. Đào tạo liên thông 

1 Điều dưỡng 128       

 Tổng 128       

III. Cử tuyển 

1 Ngành 1        

2         

…         

 Tổng        

IV. Văn bằng 2        

1 Ngành 1        

2         

…         

 Tổng        

 

Ghi chú : 

(1) Số chỉ tiêu: Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng chuyên ngành của từng hình thức đào tạo. 

(2) Hình thức tuyển sinh: Ghi rõ thi tuyển hoặc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi quốc gia hoặc xét tuyển dựa 

vào kết quả học tập THPT. 

(3) Địa chỉ sử dụng: Ghi rõ tên từng tỉnh / thành phố, ngành, ... và số chỉ tiêu tương ứng 

(4) Liên kết đào tạo : Ghi rõ nơi liên kết đào tạo, địa chỉ đào tạo, chỉ tiêu đào tạo. 



Biểu 02: BCTS-SĐH 

BÁO CÁO THỰC HIỆN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022 

Tên đơn vị báo cáo: Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

 
TT 

Trình độ, chuyên ngành, hình thức 

đào tạo 

 
Số tốt nghiệp 

 
Số chỉ tiêu 

 
Số nhập học 

 

Số trúng 

tuyển 

I Tiến sỹ     

1 NGOẠI KHOA 0 3 2 2 

2 NHI KHOA 0 3 1 1 

3 TAI - MŨI - HỌNG 1 5 1 1 

4 NỘI 0 5 5 5 

 Tổng 1 16 9 9 

II Thạc sỹ     

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 14 2 2 2 

2 ĐIỀU DƯỠNG 9 11 10 11 

3 NHÃN KHOA 16 13 13 13 

4 NỘI KHOA 31 30 29 30 

5 NGOẠI KHOA 23 8 8 8 

6 NHI KHOA 22 14 13 14 

7 TAI - MŨI - HỌNG 11 6 6 6 

8 Y TẾ CÔNG CỘNG 7 11 11 11 

9 SẢN PHỤ KHOA  23 21 23 

10 Y HỌC GIA ĐÌNH  3 2 3 

11 KHOA HỌC Y SINH  6 6 6 

 Tổng 133 127 121 127 

III Chuyên khoa cấp I     

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 22 76 75 76 

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 35 36 35 36 

3 DA LIỄU 56 37 38 38 

4 ĐIỀU DƯỠNG 29 38 37 38 

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 17 31 31 31 

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC 27 23 23 23 

7 HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU 6 2 2 2 

8 NHÃN KHOA 20 28 27 28 

9 NỘI TỔNG QUÁT 54 55 55 55 



 
TT 

Trình độ, chuyên ngành, hình thức 

đào tạo 

 
Số tốt nghiệp 

 
Số chỉ tiêu 

 
Số nhập học 

 

Số trúng 

tuyển 

10 NGOẠI TỔNG QUÁT 14 25 22 25 

11 NHI KHOA 26 40 40 40 

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 30 20 19 20 

13 SẢN PHỤ KHOA 26 61 59 61 

14 TAI - MŨI - HỌNG 33 31 29 31 

15 TÂM THẦN 30 6 4 6 

16 THẦN KINH 20 21 20 21 

17 TRUYỀN NHIỄM 7 11 11 11 

18 UNG BƯỚU 10 3 3 3 

19 XÉT NGHIỆM 13 15 15 15 

20 Y TẾ CÔNG CỘNG     

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 10 25 25 25 

22 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG  10 10 10 

23 RĂNG HÀM MẶT  5 3 5 

 Tổng 485 599 583 600 

IV Chuyên khoa cấp II     

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 6 29 29 29 

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 15 13 13 13 

3 DA LIỄU 4 6 6 6 

4 HUYẾT HỌC 1 2 2 2 

5 NHÃN KHOA 6 2 2 2 

6 NỘI TỔNG QUÁT 19 22 22 22 

7 NỘI TIM MẠCH 14 15 15 15 

8 NGOẠI TỔNG QUÁT 10 8 8 8 

9 NHI KHOA 8 7 7 7 

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 4 4 4 4 

11 QUẢN LÝ Y TẾ 25 13 12 13 

12 SẢN PHỤ KHOA 14 17 17 17 

13 TAI - MŨI - HỌNG 11 8 7 8 

14 THẦN KINH 4 6 6 6 

15 TRUYỀN NHIỄM 3 3 3 3 

16 UNG BƯỚU 7 9 8 9 



Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang 

Chữ ký:  

Điện thoại: 0903601240 

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn 
 

TPHCM, ngày  04 tháng 4 năm 2023 

Hiệu trưởng 

Ký tên và đóng dấu 

 
(đã ký) 

 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 

 
TT 

Trình độ, chuyên ngành, hình thức 

đào tạo 

 
Số tốt nghiệp 

 
Số chỉ tiêu 

 
Số nhập học 

 

Số trúng 

tuyển 

17 NGOẠI LỒNG NGỰC  9 6 6 

18 NGOẠI TIẾT NIỆU  9 9 9 

 Tổng 151 140 176 179 

V Bác sĩ nội trú     

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 9 14 14 14 

2 DA LIỄU 1 6 6 6 

3 NHÃN KHOA 8 10 10 10 

4 NỘI TỔNG QUÁT 21 28 14 14 

5 NGOẠI TỔNG QUÁT 15 12 23 28 

6 NHI KHOA 16 14 12 12 

7 SẢN PHỤ KHOA 5 15 15 15 

8 TAI - MŨI - HỌNG 6 9 9 9 

9 TRUYỀN NHIỄM 4 6 6 6 

10 UNG BƯỚU 12 6 6 6 

 Tổng 97 120 115 120 

 

 

 

Ghi chú : Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng chuyên ngành của từng hình thức đào tạo. 

mailto:bsduyquangsdh@pnt.edu.vn


Biểu 03: BCTS-HVSV 

BÁO CÁO SỐ SINH VIÊN ĐANG HỌC NĂM 2023 
Đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

TT 
Ngành/Chuyên ngành theo trình 

độ, hình thức đào tạo 

Số sinh viên đang học Tổng quy 

mô Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 

I Đại học        

1.1. Chính quy        

1 Y đa khoa 711 737 784 886 952 985  

2 Dược học 87 86 79 79 46   

3 Điều dưỡng 181 142 147 155    

4 Dinh dưỡng 61 58 55 59    

5 Răng Hàm Mặt 91 86 85 82 55 51  

6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 50 48 49 47    

7 Kỹ thuật hình ảnh y học 48 40 37 35    

8 Kỹ thuật phục hồi chức năng 24       

9 Khúc xạ nhãn khoa 39 31 36 43    

10 Y tế công cộng 33 47 47 38    

 Tổng 1325 1275 1319 1424 1053 1036  

1.2. Liên thông        

1 - Ngành 1        

2 …        

 Tổng        

1.3. Bằng 2        

1 - Ngành 1        

2 …        

 Tổng        

1.4. Cử tuyển        

1 - Ngành 1        

2 …        

 Tổng        

I Sau đại học        

1.1 Tiến sỹ        

1 NGOẠI KHOA 2 2 3 4 2  11 

2 NHI KHOA 1 1 0 2 1  4 

3 TAI - MŨI - HỌNG 1 3 0 1 2  6 



TT 
Ngành/Chuyên ngành theo trình 

độ, hình thức đào tạo 

Số sinh viên đang học Tổng quy 

mô Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 

4 NỘI KHOA 5      5 

 Tổng 9 6 3 7 5  21 

1.2 Thạc sỹ        

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 2 7     9 

2 ĐIỀU DƯỠNG 10 7     17 

3 NHÃN KHOA 13 12     25 

4 NỘI KHOA 29 29     58 

5 NGOẠI KHOA 8 18     26 

6 NHI KHOA 13 20     33 

7 TAI - MŨI - HỌNG 6 10     16 

8 Y TẾ CÔNG CỘNG 11 7     18 

9 SẢN PHỤ KHOA 21 11     32 

10 Y HỌC GIA ĐÌNH 2 3     5 

11 KHOA HỌC Y SINH 6      6 

 Tổng 121 124     245 

1.3 Chuyên khoa 2        

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 29 10     39 

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 13 8     21 

3 DA LIỄU 6 4     10 

4 HUYẾT HỌC 2 2     4 

5 NHÃN KHOA 2 3     5 

6 NỘI TỔNG QUÁT 22 21     43 

7 NỘI TIM MẠCH 15 16     31 

8 NGOẠI TỔNG QUÁT 8 14     22 

9 NHI KHOA 7 6     13 

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 4 0     4 

11 QUẢN LÝ Y TẾ 12 17     29 

12 SẢN PHỤ KHOA 17 10     27 

13 TAI - MŨI - HỌNG 7 9     16 

14 THẦN KINH 6 1     7 

15 TRUYỀN NHIỄM 3 1     4 

16 UNG BƯỚU 8 4     12 

17 NGOẠI LỒNG NGỰC 6      6 

18 NGOẠI TIẾT NIỆU 9      9 

 Tổng 176 126     302 

1.4 Chuyên khoa 1        

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 73 30     103 



TT 
Ngành/Chuyên ngành theo trình 

độ, hình thức đào tạo 

Số sinh viên đang học Tổng quy 

mô Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 35 17 
     

52 

3 DA LIỄU 37 33     70 

4 ĐIỀU DƯỠNG 37 21     58 

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 31 6     37 

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC 23 18     41 

7 HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU 2 1     3 

8 NHÃN KHOA 27 12     39 

9 NỘI TỔNG QUÁT 54 50     104 

10 NGOẠI TỔNG QUÁT 22 12     34 

11 NHI KHOA 39 29     68 

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 19 17     36 

13 SẢN PHỤ KHOA 61 34     95 

14 TAI - MŨI - HỌNG 28 18     46 

15 TÂM THẦN 4 7     11 

16 THẦN KINH 21 8     29 

17 TRUYỀN NHIỄM 11 8     19 

18 UNG BƯỚU 3 4     7 

19 XÉT NGHIỆM 16 14     30 

20 Y TẾ CÔNG CỘNG 0 0     0 

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 25 13     38 

22 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 10 
      

10 

23 RĂNG HÀM MẶT 3      3 

 Tổng 581 352     933 

1.5 Bác sỹ Nội trú        

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 14 11 7    32 

2 DA LIỄU 6 11 8    25 

3 NHÃN KHOA 10 9 8    27 

4 NỘI TỔNG QUÁT 14 17 20    51 

5 NGOẠI TỔNG QUÁT 23 19 16    58 

6 NHI KHOA 12 15 16    43 

7 SẢN PHỤ KHOA 15 11 10    36 

8 TAI - MŨI - HỌNG 9 10 8    27 

9 TRUYỀN NHIỄM 6 4 5    15 

10 UNG BƯỚU 6 5 12    23 

 Tổng 115 112 110    337 
 

 

Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang  

Chữ ký: 

Điện thoại: 0903601240 

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn 

 

TPHCM, ngày  04 tháng 4 năm 2023 

Hiệu trưởng 

Ký tên và đóng dấu 

 
(đã ký) 

 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 

 

 

mailto:bsduyquangsdh@pnt.edu.vn


Người lập bảng 

Họ tên: Cao Quốc Hà 

Chữ ký: 

Điện thoại: 0936390179 
 

TPHCM, ngày  04 tháng 4 năm 2023 

Hiệu trưởng 

Ký tên và đóng dấu 

 

(đã ký) 

 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 

Biểu 04: KHTS-ĐH 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023 

Tên đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 
 
 

TT 

 
 

Ngành 

Tổng quy 

mô  

31/12/2022 

Dự kiến 

số tốt 

nghiệp 

2023 

 
Số chỉ 

tiêu(1) 

Hình thức 

tuyển 

sinh(2) 

Đào tạo theo 

địa chỉ sử 

dụng(3) 

 
Địa điểm 

đào tạo 

I. Đào tạo chính qui 

1 Y khoa 5055 985 660  

 

 
Xét tuyển 

điểm thi 

TN THPT 

quốc gia 

năm 2023 

  

 
 

Số 2 

Dương 

Quang 

Trung, 

P.12, Q.10, 

TPHCM 

2 Dược học 377 46 90  

3 Điều dưỡng 625 155 250  

4 Dinh dưỡng 233 59 60  

5 Răng Hàm Mặt 450 51 90  

 Kỹ thuật xét nghiệm y 
194 47 50 

 

6 học 

7 Kỹ thuật hình ảnh y học 160 35 40  

 Kỹ thuật phục hồi chức 
24 0 30 

 

8 năng 

9 Khúc xạ nhãn khoa 149 43 40  

10 Y tế công cộng 165 38 56  

 Tổng 7432 1459 1366    

II. Đào tạo liên thông 

1 Ngành       

2        

…        

 Tổng       

III. Đào tạo cử tuyển 

1 Ngành       

2        

…        

 Tổng       

IV. Đào tạo văn bằng 2 

1 Ngành       

2        

…        

 Tổng       

 

 

 
Ghi chú : 

(1) Số chỉ tiêu: Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng ngành của từng hình thức đào tạo. 

(2) Hình thức tuyển sinh: Ghi rõ thi tuyển hoặc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi quốc gia hoặc xét 

tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. 

(3) Địa chỉ sử dụng: Ghi rõ tên từng tỉnh / thành phố, ngành, ... và số chỉ tiêu tương ứng 



Biểu 05: KHTS-SĐH 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 

Tên đơn vị báo cáo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

 
TT 

 
Trình độ, chuyên ngành, hình thức đào tạo 

Tổng quy mô 

31/12/2022 

Dự kiến số 

tốt nghiệp 

2023 

 
Chỉ tiêu 

Ngày thi/ xét 

tuyển 

 
Địa điểm đào tạo 

I Sau đại học      

1.1 Tiến sỹ     

 
15/08/2023 

 

Trường ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch 

1 NGOẠI KHOA 13 0  

2 NHI KHOA 5 0  

3 TAI - MŨI - HỌNG 7 1  

4 NỘI KHOA 5   

 Tổng 30 1    

1.2 Thạc sỹ      

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 9 7   

 

 

 

 
15/08/2023 

 

 

 

 

Trường ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch 

2 ĐIỀU DƯỠNG 17 7  

3 NHÃN KHOA 25 12  

4 NỘI KHOA 58 29  

5 NGOẠI KHOA 26 18  

6 NHI KHOA 33 20  

7 TAI - MŨI - HỌNG 16 10  

8 Y TẾ CÔNG CỘNG 18 7  

9 SẢN PHỤ KHOA 32 11  

10 Y HỌC GIA ĐÌNH 5 3  

11 KHOA HỌC Y SINH 6   

 Tổng 245 124    

1.3 Chuyên khoa 2      

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 39 10 13  

 

 

 

 

 

 

 

15/08/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trường ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch 

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 21 8 17 

3 DA LIỄU 10 4 6 

4 HUYẾT HỌC 4 2 7 

5 NHÃN KHOA 5 3 19 

6 NỘI TỔNG QUÁT 43 21 25 

7 NỘI TIM MẠCH 31 16 20 

8 NGOẠI TỔNG QUÁT 22 14 25 

9 NHI KHOA 13 6 17 

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 4 0 5 

11 QUẢN LÝ Y TẾ 29 17 30 

12 SẢN PHỤ KHOA 27 10 25 

13 TAI - MŨI - HỌNG 16 9 20 

14 THẦN KINH 7 1 6 

15 TRUYỀN NHIỄM 4 1 9 

16 UNG BƯỚU 12 4 10 

17 NGOẠI LỒNG NGỰC 6  6 

18 NGOẠI TIẾT NIỆU 9  18 
 Tổng 302 126 278   

1.4 Chuyên khoa 1      

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 103 30 67   

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 52 17 30 

3 DA LIỄU 70 33 33 

4 ĐIỀU DƯỠNG 58 21 23 



Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang 

Chữ ký: 

Điện thoại: 0903601240 

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn 

 

TPHCM, ngày tháng năm 2023 

Hiệu trưởng 

Ký tên và đóng dấu 
 
 

(đã ký) 
 

 
TT 

 
Trình độ, chuyên ngành, hình thức đào tạo 

Tổng quy mô 

31/12/2022 

Dự kiến số 

tốt nghiệp 

2023 

 
Chỉ tiêu 

Ngày thi/ xét 

tuyển 

 
Địa điểm đào tạo 

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 37 6 20  

 

 

 

 

 

 
15/08/2023 

 

 

 

 

 

 

Trường ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch 

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC 41 18 30 

7 HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU 3 1 5 

8 NHÃN KHOA 39 12 13 

9 NỘI TỔNG QUÁT 104 50 50 

10 NGOẠI TỔNG QUÁT 34 12 20 

11 NHI KHOA 68 29 41 

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 36 17 20 

13 SẢN PHỤ KHOA 95 34 40 

14 TAI - MŨI - HỌNG 46 18 30 

15 TÂM THẦN 11 7 10 

16 THẦN KINH 29 8 19 

17 TRUYỀN NHIỄM 19 8 5 

18 UNG BƯỚU 7 4 30 

19 XÉT NGHIỆM 30 14 15 

20 Y TẾ CÔNG CỘNG 0 0 0 

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 38 13 25 

22 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 10  30 

23 RĂNG HÀM MẶT 3  30 
 Tổng 933 352 586   

1.5 Bác sỹ Nội trú      

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 32 7 17  

 

 

 

15/08/2023 

 

 

 

 
Trường ĐHYK Phạm 

Ngọc Thạch 

2 DA LIỄU 25 8 1 

3 NHÃN KHOA 27 8 20 

4 NỘI TỔNG QUÁT 51 20 20 

5 NGOẠI TỔNG QUÁT 58 16 18 

6 NHI KHOA 43 16 20 

7 SẢN PHỤ KHOA 36 10 20 

8 TAI - MŨI - HỌNG 27 8 11 

9 TRUYỀN NHIỄM 15 5 5 

10 UNG BƯỚU 23 12 16 
 Tổng 337 110 148   

 

 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 

mailto:bsduyquangsdh@pnt.edu.vn


Biểu 06: BCTS-GV 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN HIỆN TẠI 

Tên đơn vị báo cáo:………………………………… 

 

 
TT 

 

Ngành/Chuyên ngành theo trình độ 

đào tạo 

Giảng viên cơ hữu  

Tồng 

cơ hữu 

Giảng viên thỉnh giảng Tổng 

thỉnh 

giảng GS PGS 
Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 
CK2 CK1 

Đại 

học 
GS PGS 

Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 
CK2 CK1 

Đại 

học 

I Tiến sỹ                 

1 NGOẠI KHOA 1 1 3     5 2 6      8 

2 NHI KHOA 1 3 1     5   1     1 

3 TAI - MŨI - HỌNG  2 3     5  2 2     4 

4 NỘI KHOA  1 5     6        0 

 Tổng        21        13 

II Thạc sỹ                 

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  2 4     6   1     1 

2 ĐIỀU DƯỠNG  1 7     8        0 

3 NHÃN KHOA  2 4     6  3 4     7 

4 NỘI KHOA  2 8     10  2 4     6 

5 NGOẠI KHOA  1 4     5  1 10     11 

6 NHI KHOA  1 6     7   3     3 

7 TAI - MŨI - HỌNG  3 5     8   2     2 

8 Y TẾ CÔNG CỘNG  1 7     8        0 

9 SẢN PHỤ KHOA  2 4     6        0 

10 Y HỌC GIA ĐÌNH  1 4     5   1     1 

11 KHOA HỌC Y SINH  1 4     5        0 

 Tổng        74        31 

III. Chuyên khoa cấp I                 

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH    1 3   4     11   11 

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH   1 3 4 1  9  1 4 2 2 1  10 

3 DA LIỄU   1 6 2   9     4 1  5 

4 ĐIỀU DƯỠNG  1 5 16    22        0 

5 GÂY MÊ HỒI SỨC   3 1 3   7        0 

6 HSCC - CHỐNG ĐỘC  1 2 3    6   3  3   6 

7 HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU   2  1   3        0 

8 NHÃN KHOA   1 5 1 2  9  1  2 2   5 

9 NỘI TỔNG QUÁT   3 5 3   11     8   8 

10 NGOẠI TỔNG QUÁT   2 13 2   17   1  1 3  5 



 
TT 

 

Ngành/Chuyên ngành theo trình độ 

đào tạo 

Giảng viên cơ hữu  

Tồng 

cơ hữu 

Giảng viên thỉnh giảng Tổng 

thỉnh 

giảng GS PGS 
Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 
CK2 CK1 

Đại 

học 
GS PGS 

Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 
CK2 CK1 

Đại 

học 

11 NHI KHOA   3 18 2   23     3   3 

12 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH  1  1 1 2  5  1 3     4 

13 SẢN PHỤ KHOA    8 4   12     8   8 

14 TAI - MŨI - HỌNG   1 5 2 1  9  1 2  7   10 

15 TÂM THẦN   1 2 1 2  6     6   6 

16 THẦN KINH   1 1 2 2  6     2   2 

17 TRUYỀN NHIỄM   2 5 1 2  10  1 2 2 3   8 

18 UNG BƯỚU   3 4    7     2   2 

19 XÉT NGHIỆM  1 5 7    13  1 5 4 3   13 

20 Y TẾ CÔNG CỘNG        0        0 

21 Y HỌC GIA ĐÌNH  1 2 4 2   9    1    1 

22 DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG 1 1 7  1   10     1   1 

23 RĂNG HÀM MẶT   1  3   4  2 2  4   8 

 Tổng        211        116 

IV Chuyên khoa cấp II                 

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  1 1  1   3   1  9   10 

2 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH   1  2   3   7  1   8 

3 DA LIỄU  1   1   2     2   2 

4 HUYẾT HỌC   3     3        0 

5 NHÃN KHOA   2     2  1 2  4   7 

6 NỘI TỔNG QUÁT   2  5   7   5  8   13 

7 NỘI TIM MẠCH   2  4   6   2  5   7 

8 NGOẠI TỔNG QUÁT     4   4 1 3 5  2   11 

9 NHI KHOA 1 2 2     5   1  2   3 

10 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH   3     3        0 

11 QUẢN LÝ Y TẾ  4 10     14  1 11  5   17 

12 SẢN PHỤ KHOA  1   1   2  1 5  10   16 

13 TAI - MŨI - HỌNG   2  1   3  1 2  10   13 

14 THẦN KINH  1 1     2   2  2   4 

15 TRUYỀN NHIỄM   1  1   2  2 3  4   9 

16 UNG BƯỚU   2     2        0 

17 NGOẠI LỒNG NGỰC  1 2     3   9  2   11 

18 NGOẠI TIẾT NIỆU  1 3     4  3 2  1   6 

 Tổng        70        137 



 
TT 

 

Ngành/Chuyên ngành theo trình độ 

đào tạo 

Giảng viên cơ hữu  

Tồng 

cơ hữu 

Giảng viên thỉnh giảng Tổng 

thỉnh 

giảng GS PGS 
Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 
CK2 CK1 

Đại 

học 
GS PGS 

Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 
CK2 CK1 

Đại 

học 

V Bác sĩ nội trú                 

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  1 3  4   8     6   6 

2 DA LIỄU   2     2   1  3   4 

3 NHÃN KHOA  1 2     3  1 2  8   11 

4 NỘI TỔNG QUÁT  2 3  6   11  2 2  10   14 

5 NGOẠI TỔNG QUÁT 1  4     5 1 4 4  6   15 

6 NHI KHOA  2 4     6   4  8   12 

7 SẢN PHỤ KHOA  1 1  1   3   4  12   16 

8 TAI - MŨI - HỌNG  1 1     2  2 2  6   10 

9 TRUYỀN NHIỄM   2     2   2  1   3 

10 UNG BƯỚU   2     2   2  5   7 

 Tổng        44        98 

VI Đại học                 

 Ngành…                 

 Tổng                 

 
TPHCM, ngày 04  tháng 4 năm 2023 

Hiệu trưởng 

Ký tên và đóng dấu 
 
 

(đã ký) 
 
 

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp 
 
 
 
 
 

 

 



Biểu 06A: BCDS-DSGVCH 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU 

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM 2023 

Tên đơn vị báo cáo:………………………………… 

 

 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

I TIẾN SĨ    

 

 

1 

 

 

NGOẠI KHOA 

Trần Vĩnh Hưng X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Công Minh X GS Tiến sĩ Ngoại lồng ngực 

Lê Đình Hiếu X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Lê Nguyên Khôi X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực 

Đỗ Vũ Phương X Tiến sĩ Ngoại niệu 

 

 

2 

 

 

NHI KHOA 

Ngô Minh Xuân X GS Tiến sĩ Nhi khoa 

Trần Thị Mộng Hiệp X PGS Tiến sĩ Y khoa 

Nguyễn Thanh Hùng X PGS Tiến sĩ Nhi khoa 

Tăng Chí Thượng X PGS Tiến sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Đức Toàn X Tiến sĩ Nhi khoa 

 

 

 
3 

 

 

 
TAI - MŨI - HỌNG 

Trần Viết Luân X PGS Tiến sĩ Tai mũi họng 

Phạm Hiếu Liêm X PGS Tiến sĩ Phẫu thuật tạo hình 

Nhan Trừng Sơn X PGS Tiến sĩ Tai mũi họng 

Nguyễn Nam Hà X Tiến sĩ Tai mũi họng 

Âu Nguyệt Diệu X Tiến sĩ Giải phẫu bệnh 

Cao Hữu Tiến X Tiến sĩ Răng Hàm Mặt 

 

 

 
4 

 

 

 
NỘI KHOA 

Trần Thị Khánh Tường X PGS Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Hoàng Huy Trường X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Nguyễn Tuấn Vũ X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Cao Đình Hưng X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Lê Kim Tuyến X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Nguyễn Huy Thắng X Tiến sĩ Thần kinh 

III THẠC SĨ    

 

 

 
1 

 

 

 
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

Phạm Đăng Diệu X PGS Tiến sĩ Giải phẫu người 

Huỳnh Quang Huy X PGS Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Nghiêm Phương Thảo X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Nguyễn Đại Hùng Linh X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Nguyễn Minh Đức X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Lê Quang Tuyền X Tiến sĩ Giải phẫu người 

 

 

2 

 

 

NGOẠI KHOA 

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng X PGS Tiến sĩ Ngoại niệu 

Nguyễn Anh Dũng X Tiến sĩ Ngoại tổng hợp 

Trương Hoàng Minh X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Phạm Văn Nhân X Tiến sĩ Ngoại khoa 

Bùi Đặng Minh Trí X Tiến sĩ Ngoại tổng hợp 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

NHI KHOA 

Phạm Văn Quang X PGS Tiến sĩ Nhi khoa 

Trương Quang Định X Tiến sĩ Nhi khoa 

Phạm Ngọc Thạch X Tiến sĩ Nhi khoa 

Trần Thị Hoài Thu X Tiến sĩ Y khoa 

Đỗ Hoàng Cúc X Tiến sĩ Nhi khoa 

Hà Văn Thiệu X Tiến sĩ Nhi khoa 

Hoàng Thị Diễm Thúy X Tiến sĩ Dịch tễ học 



 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

 

 

 
4 

 

 

 
NHÃN KHOA 

Lê Đỗ Thùy Lan X PGS Tiến sĩ Nhãn khoa 

Đoàn Kim Thành X Tiến sĩ Nhãn khoa 

Trần Đăng Khoa X PGS Tiến sĩ Giải phẫu học 

Nguyễn Quốc Toản X Tiến sĩ Nhãn khoa 

Nguyễn Ngọc Anh X Tiến sĩ Nhãn khoa 

Trần Thị Ngọc Hà X Tiến sĩ Miễn dịch-di truyền-SHPT 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
 

NỘI KHOA 

Hồ Thượng Dũng X PGS Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Lê Tuyết Hoa X PGS Tiến sĩ Nội tiết 

Trần Văn Thi X Tiến sĩ Nội tim mạch 

Phạm Văn Mỹ X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Đỗ Thị Tường Oanh X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Đào Thị Thanh Bình X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Phan Thái Hảo X Tiến sĩ Nội tim mạch 

Phan Nguyễn Thanh Vân X Tiến sĩ Huyết học 

Võ Thị Kim Hoa X Tiến sĩ Huyết học 

Nguyễn Thị Mỹ Hòa X Tiến sĩ Huyết học 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

TAI - MŨI - HỌNG 

Nguyễn Thị Ngọc Dung X PGS Tiến sĩ Tai mũi họng 

Trần Việt Hồng X PGS Tiến sĩ Tai mũi họng 

Lê Trần Quang Minh X Tiến sĩ Tai mũi họng 

Trần Thị Mai Phương X Tiến sĩ Tai mũi họng 

Phạm Ngọc Hoàng Long X Tiến sĩ Tai mũi họng 

Nguyễn Quốc Trưởng X Tiến sĩ Răng Hàm Mặt 

Phạm Ngọc Khôi X Tiến sĩ Y sinh học 

 

 

 
7 

 

 

 
SẢN PHỤ KHOA 

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa 

Hoàng Thị Diễm Tuyết X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa 

Lê Quang Thanh X Tiến sĩ Dịch tễ học 

Phan Thị Hồng Đức X Tiến sĩ Ngoại khoa - Ung bướu 

Đặng Vĩnh Hiệp X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Nguyễn Anh Khôi X Tiến sĩ Ngoại khoa - Ung bướu 

 

 

8 

 

 

Y HỌC GIA ĐÌNH 

Nguyễn Thanh Hiệp X PGS Tiến sĩ Dịch tễ học lâm sàng, YHGĐ 

Trần Đức Sĩ X Tiến sĩ Sinh học - Sức khỏe 

Võ Thành Liêm X Tiến sĩ Y học gia đình 

Nguyễn Ngọc Phương Thư X Tiến sĩ Dịch tể học lâm sàng 

Ngô Minh Vinh X Tiến sĩ Da liễu 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
ĐIỀU DƯỠNG 

Cao Văn Thịnh X PGS.Tiến sĩ Ngoại khoa 

Đặng Trần Ngọc Thanh X Tiến sĩ Điều dưỡng 

Đỗ Thị Hà X Tiến sĩ Điều dưỡng 

Đào Thị Yến Phi X Tiến sĩ Dinh dưỡng 

Phan Hoàng Trọng X 
Tiến sĩ 

Thạc sĩ 

Quản lý giáo dục 

Điều dưỡng 

Đào Thị Hiệp X Tiến sĩ Vật lý trị liệu 

Huỳnh Duy Thảo X Tiến sĩ Sinh lý người và động vật 

Phan Minh Hoàng X Tiến sĩ Tạo hình, phục hồi chức năng 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Y TẾ CÔNG CỘNG 

Tăng Kim Hồng X PGS.Tiến sĩ Dịch tễ học 

Nguyễn Ngọc Vân Phương X Tiến sĩ Khoa học y khoa 

Trần Quốc Cường X Tiến sĩ Dinh dưỡng 

Ngô Thị Thùy Dung X Tiến sĩ Y tế công cộng 



 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

  Nguyễn Ngọc Minh X Tiến sĩ Y tế công cộng 

Phùng Đức Nhật X Tiến sĩ Dịch tễ học 

Đỗ Thị Lan Anh X Tiến sĩ Dân số học 

Nguyễn Thị Huỳnh Mai X Tiến sĩ Dịch tễ học 

 

 

11 

 

 

KHOA HỌC Y SINH 

Trần Công Toại X PGS Tiến sĩ Giải phẫu bệnh 

Nguyễn Minh Hà X Tiến sĩ Hóa sinh y học 

Lê Đức Vinh X Tiến sĩ Ký sinh trùng 

Trần Tiến Tài X Tiến sĩ Sinh học - Sức khỏe 

Thái Trúc Quỳnh X Tiến sĩ Sinh học - Sức khỏe 

III CHUYÊN KHOA I     

 

 

1 

 

 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

Bùi Đặng Phương Chi X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh 

Huỳnh Chung X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh 

Lâm Diễm Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh 

Phạm Thy Thiên  Bác sĩ CK cấp 1 Chẩn đoán hình ảnh 

Phạm Nguyên Vũ  Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

Nguyễn Tiến Linh X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình 

Trịnh Minh Giám X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình 

Huỳnh Quang Huy X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình 

Huỳnh Chí Hùng X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình 

Đỗ Hồng Phúc X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình 

Nguyễn Ngọc Tuấn  Thạc sĩ Chấn thương chỉnh hình 

Nguyễn Thành Minh  Thạc sĩ Chấn thương chỉnh hình 

Nguyễn Tấn Luật  Thạc sĩ Chấn thương chỉnh hình 

Phan Vương Huy Đổng  Bác sĩ CK cấp 1 Chấn thương chỉnh hình 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
DA LIỄU 

Ngô Minh Vinh X Tiến sĩ Da liễu 

Nguyễn Việt Thanh Phúc X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu 

Võ Nguyễn Thúy Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu 

Nguyễn Ngọc Trai  Thạc sĩ Da liễu 

Mai Phi Long  Thạc sĩ Da liễu 

Nguyễn Hoàng Liên  Thạc sĩ Da liễu 

Nguyễn Trần Ngọc Huyền  Thạc sĩ Da liễu 

Tôn Thị Minh Châu  Thạc sĩ Da liễu 

Phạm Thị Bích Na  Thạc sĩ Da liễu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐIỀU DƯỠNG 

Cao Văn Thịnh X PGS.Tiến sĩ Ngoại khoa 

Đặng Trần Ngọc Thanh X Tiến sĩ Điều dưỡng 

Đỗ Thị Hà X Tiến sĩ Điều dưỡng 

Đào Thị Hiệp X Tiến sĩ Vật lý trị liệu 

Phan Minh Hoàng X Tiến sĩ Y khoa 

Phan Hoàng Trọng X 
Tiến sĩ 

Thạc sĩ 

Quản lý giáo dục 

Điều dưỡng 

Võ Thị Tám  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Nguyễn Thị Kim Phượng  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Lâm Thị Thu Tâm  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Trần Thị Xuân Hạnh  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Võ Kim Ngân  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Nguyễn Thị Thanh Tình  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Hồ Thị Nga  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Lê Thị Mỹ Ly  Thạc sĩ Điều dưỡng 



 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

  Ngô Thanh Trúc  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Nguyễn Quốc Đại  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Phạm Dương Thanh Tâm  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Cao Thị Ngọc Bích  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Hồ Như Loan  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Lê Văn Tỉnh  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Đinh Hoàng Hải  Thạc sĩ Điều dưỡng 

Phạm Minh Nhựt  Thạc sĩ Điều dưỡng 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

GÂY MÊ HỒI SỨC 

Hoàng Quốc Thắng X Tiến sĩ BSCKII Gây mê hồi sức 

Đinh Hữu Hào X Bác sĩ CK cấp 2 Gây mê hồi sức 

Trương Sáng Kiến X Tiến sĩ Gây mê hồi sức 

Châu Thị Mỹ An X Tiến sĩ Gây mê hồi sức 

Nguyễn Thiên Phú X Bác sĩ CK cấp 2 Gây mê hồi sức 

Nguyễn Nhựt Nam X Bác sĩ CK cấp 2 Gây mê hồi sức 

Huỳnh Vân Khanh  Thạc sĩ Gây mê hồi sức 

 

 

 
7 

 

 

 
HSCC-CHỐNG ĐỘC 

Đỗ Quốc Huy X Tiến sĩ Nội khoa 

Nguyễn Hồng Sơn X PGS.Tiến sĩ Nội khoa 

Vũ Đình Thắng X Tiến sĩ Nội khoa 

Hồ Thị Thu Hương  Thạc sĩ Nội khoa 

Nguyễn Hồng Trường  Thạc sĩ Dược 

Nguyễn Thị Hoàng Anh  Thạc sĩ Nội khoa 

 
6 

 
HUYẾT HỌC- TRUYỀN MÁU 

Trương Thị Kim Dung X Tiến sĩ Huyết học-Truyền máu 

Đặng Chí Vũ Luân X Tiến sĩ Y sinh học và dược học 

Cồ Nguyễn Phương Dung X Bác sĩ CK cấp 2 Huyết học-Truyền máu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NGOẠI TỔNG QUÁT 

Nguyễn Anh Dũng X Tiến sĩ Ngoại tổng hợp 

Bùi Đặng Minh Trí X Tiến sĩ Ngoại tổng hợp 

Đặng Nguyên Khôi X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp 

Vũ Ngọc Anh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp 

Hồ Đặng Đăng Khoa  Thạc sĩ Ngoại tổng hợp 

Lục Đan Tuấn Anh  Thạc sĩ Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Hải Đăng  Thạc sĩ Ngoại khoa 

Nguyễn Tuấn Ngọc  Thạc sĩ Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Văn Trí Dũng  Thạc sĩ Ngoại niệu 

Phạm Phú Thái 
 

Thạc sĩ Ngoại Lồng ngực -Mạch máu 

Phạm Văn Nhân  Thạc sĩ Ngoại tiêu hóa 

Trần Thị Mai Trang  Thạc sĩ Ngoại tổng hợp 

Trần Thiện Hòa  Thạc sĩ Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Duy Phương  Thạc sĩ Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Lê Hoàng Anh  Thạc sĩ Ngoại khoa 

Nguyễn Minh Luân  Thạc sĩ Ngoại khoa 

Nguyễn Văn Khoa  Thạc sĩ Ngoại tổng hợp 

  Đỗ Hoàng Cúc X Tiến sĩ Nhi khoa 

Hà Văn Thiệu X Tiến sĩ Nhi khoa 

Hoàng Thị Diễm Thúy X Tiến sĩ Dịch tễ học 

Nguyễn Tuấn Khiêm X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa 

Lê Thị Vân Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa 

Ngô Văn Bách  Thạc sĩ Nhi khoa 



 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

NHI KHOA 

Huỳnh Tiểu Niệm  Thạc sĩ Nhi khoa 

Trần Ngọc Quỳnh Vy  Thạc sĩ Nhi khoa 

Cù Tấn Ngoạn  Thạc sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Đình Xuân Thảo  Thạc sĩ Nhi khoa 

Đỗ Thị Mộng Hoàng  Thạc sĩ Nhi khoa 

Hoàng Ngọc Dung  Thạc sĩ Nhi khoa 

Vương Ngọc Thiên Thanh  Thạc sĩ Nhi khoa 

Lê Thụy Phương Trúc  Thạc sĩ Nhi khoa 

Hoàng Ngọc Triệu  Thạc sĩ Nhi khoa 

Trần Thị Đăng Dung  Thạc sĩ Nhi khoa 

Bùi Hiếu Anh  Thạc sĩ Nhi khoa 

Trương Thị Phương Uyên  Thạc sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Đặng Bảo Minh  Thạc sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Minh Châu  Thạc sĩ Nhi khoa 

Trương Thị Phương Mai  Thạc sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Minh Thu  Thạc sĩ Nhi khoa 

Vũ Như Mai  Thạc sĩ Nhi khoa 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
NHÃN KHOA 

Nguyễn Quốc Toản X Tiến sĩ Nhãn khoa 

Trịnh Quang Trí X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa 

Nguyễn Ngọc Anh Tú  Thạc sĩ Nhãn khoa 

Tôn Tường Trí Hải  Thạc sĩ Nhãn khoa 

Phan Phương Thảo  Thạc sĩ Nhãn khoa 

Đoàn Thị Hồng Hạnh  Thạc sĩ Nhãn khoa 

Võ Thị Bảo Châu  Thạc sĩ Nhãn khoa 

Nguyễn Trịnh Bảo An  Bác sĩ CK cấp 1 Nhãn khoa 

Lê Quốc Tuấn  Bác sĩ CK cấp 1 Nhãn khoa 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

NỘI TỒNG QUÁT 

Nguyễn Tuấn Vũ X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Phan Ngọc Tiến X Tiến sĩ Y học 

Thái Hồng Hà X Tiến sĩ Y học 

Đào Xuân Lãm X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa 

Trần Phạm Phương Thư X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát 

Phạm Thị Ngọc Bích X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát 

Võ Thị Tố Uyên  Thạc sĩ Nội tổng hợp 

Đoàn Công Minh  Thạc sĩ Nội tổng hợp 

Hứa Thị Tú Anh  Thạc sĩ Nội tổng hợp 

Nguyễn Dạ Thảo Uyên  Thạc sĩ Nội tổng hợp 

Nguyễn Tùng Lâm  Thạc sĩ Nội tổng quát 

 

 

12 

 

 

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 

Phạm Hiếu Liêm X PGS Tiến sĩ Phẫu thuật tạo hình 

Phan Thị Hồng Vinh X Bác sĩ CK cấp 2 Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 

Lê Hoàng Vĩnh  Thạc sĩ Tai mũi họng 

Trần Nguyên Giáp  Bác sĩ CK cấp 1 Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 

Huỳnh Quang Tuyến  Bác sĩ CK cấp 1 Chấn thương chỉnh hình 

  Trần Thị Ngọc Phượng X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa 

Mạc Quốc Như Hùng X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa 

Bùi Thị Thu Hương X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa 

Nguyễn Xuân Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa 

Lê Thị Hồng Vân  Thạc sĩ Sản phụ khoa 



 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

13 SẢN PHỤ KHOA 
Ngô Huỳnh Phương Anh  Thạc sĩ Sản phụ khoa 

Trương Thị Phương Thao  Thạc sĩ Sản phụ khoa 

Đặng Trần Công Thành  Thạc sĩ Sản phụ khoa 

Trầm Quốc Tường  Thạc sĩ Sản phụ khoa 

Trương Quang Hưng  Thạc sĩ Sản phụ khoa 

Võ Thành Nhân  Thạc sĩ Sản phụ khoa 

Nguyễn Hằng Giang  Thạc sĩ Sản phụ khoa 

 

 

 
14 

 

 

 
THẦN KINH 

Trương Lê Tuấn Anh X Tiến sĩ Thần kinh 

Lưu Xuân Thu X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh 

Trần Thị Bích Ngọc X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh 

Hồ Hữu Thật  Bác sĩ CK cấp 1 Nội thần kinh 

Tăng Ngọc Phương Lộc  Thạc sĩ Thần kinh 

Hoàng Châu Bảo Đính  Bác sĩ CK cấp 1 Thần kinh 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 
TAI - MŨI - HỌNG 

Phạm Ngọc Hoàng Long X Tiến sĩ Tai mũi họng 

La Thị Kim Liên X Bác sĩ CK cấp 2 Tai mũi họng 

Phan Duy Quang X Bác sĩ CK cấp 2 Tai mũi họng 

Trần Thịnh  Thạc sĩ Tai mũi họng 

Ngô Hồng Ngọc  Thạc sĩ Tai mũi họng 

Lý Phạm Hoàng Xuân  Thạc sĩ Tai mũi họng 

Trần Lê Thiên Phúc  Thạc sĩ Tai mũi họng 

Nguyễn Minh Trung  Thạc sĩ Tai mũi họng 

Hồ Ngọc Thúy Quỳnh  Bác sĩ CK cấp 1 Tai mũi họng 

 

 

 

 

 
 

16 

 

 

 

 

 
 

TRUYỀN NHIỄM 

Lê Mạnh Hùng X Tiến sĩ Truyền nhiễm 

Nguyễn Hữu Lân X Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Bùi Thị Bích Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm 

Du Trọng Đức  Thạc sĩ Truyền nhiễm 

Nguyễn Phương Hải  Thạc sĩ Truyền nhiễm 

Phạm Trần Diệu Hiền  Thạc sĩ Truyền nhiễm 

Đỗ Cao Vân Anh  Thạc sĩ Y học 

Lại Quang Lộc  Thạc sĩ Truyền nhiễm 

Bùi Thị Hồng Hạnh  Bác sĩ CK cấp 1 Truyền nhiễm 

Phan Ngọc Phương Thảo  Bác sĩ CK cấp 1 Truyền nhiễm 

 

 

 
 

17 

 

 

 
 

TÂM THẦN 

Nguyễn Thị Mỹ Châu X Tiến sĩ Khoa học sức khỏe cộng đồng 

Chu Thị Dung X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần 

Lê Thành Tân  Thạc sĩ Tâm thần 

Đỗ Quốc Quỳnh Như  Thạc sĩ Tâm thần 

Huỳnh Thanh Tân  Bác sĩ CK cấp 1 Tâm thần 

Lê Ngọc Phương Uyên  Bác sĩ CK cấp 1 Tâm thần 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

UNG BƯỚU 

Phan Thị Hồng Đức X Tiến sĩ Ung bướu 

Âu Nguyệt Diệu X Tiến sĩ Giải phẫu bệnh 

Phạm Ngọc Khôi X Tiến sĩ Y sinh 

Nguyễn Thị Thanh Son  Thạc sĩ Ung bướu 

Trần Lan Phương  Thạc sĩ Ung bướu 

Võ Thị Ngọc Trâm  Thạc sĩ Ung bướu 

Trịnh Hoàng Vũ  Thạc sĩ Ung bướu 

  Trần Hữu Tâm X PGS Tiến sĩ Dược học 

Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn X Tiến sĩ Y sinh và Dược học 



 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

XÉT NGHIỆM 

Nguyễn Kim Thạch X Tiến sĩ Hóa sinh y học 

Thái Trúc Quỳnh X Tiến sĩ Y khoa 

Huỳnh Duy Thảo X Tiến sĩ Sinh lý học người và động vật 

Huỳnh Minh Tuấn X Tiến sĩ Mô phôi 

Nguyễn Phú Hoài  Thạc sĩ Công nghệ sinh học 

Đinh Đức Triết  Thạc sĩ Xét nghiệm 

Phạm Thị Thanh Vân  Thạc sĩ Xét nghiệm 

Lê Thiều Mai Thảo  Thạc sĩ Di truyền học 

Nguyễn Vũ Lam Yên  Thạc sĩ Y học chức năng 

Trịnh Thí Ngọc Ái  Thạc sĩ Xét nghiệm 

Nguyễn Thị Ngọc Lâm  Thạc sĩ Vi sinh vật học 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 
Y HỌC GIA ĐÌNH 

Nguyễn Thanh Hiệp X PGS Tiến sĩ Y học gia đình 

Võ Thành Liêm X Tiến sĩ Y học gia đình 

Trần Đức Sĩ X Tiến sĩ Sinh học - Sức khỏe 

Hồ Trung Dũng X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp 

Nguyễn Thị Ngọc Diễm X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa 

Trần Thị Hoa Vi  Thạc sĩ Nội tổng hợp 

Nguyễn Thùy Châu  Thạc sĩ Nội tim mạch 

Võ Ngọc Thủy Tiên  Thạc sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Tiến Hưng  Thạc sĩ Khoa học, Công nghệ, Y tế 

 

 
21 

 

 
RĂNG HÀM MẶT 

Cao Hữu Tiến X Tiến sĩ Khoa học vật liệu 

Nguyễn Đức Minh X Bác sĩ CK cấp 2 Răng Hàm Mặt 

Nguyễn Tài Dũng X Bác sĩ CK cấp 2 Phẫu thuật hàm mặt 

Lê Trung Chánh X Bác sĩ CK cấp 2 Răng Hàm Mặt 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

DƯỢC LÂM SÀNG 

Bùi Tùng Hiệp X GS Tiến sĩ Dược học 

Trần Việt Hùng X PGS Tiến sĩ Kiểm nghiệm độc chất học 

 
Nguyễn Đăng Thoại 

X Tiến sĩ 
Công nghệ dược phẩm và bào 

chế 

 
Khưu Mỹ Lệ 

X Tiến sĩ 
Công nghệ dược phẩm và bào 

chế 

Võ Thị Hà X Tiến sĩ Dược lâm sàng 

Hứa Ngọc Minh Tuyền X Tiến sĩ Khoa học Y sinh 

Phạm Hồng Thắm X Tiến sĩ Dược lâm sàng 

Võ Quang Trung X Tiến sĩ Quản lý kinh tế Dược 

Trương Quốc Kỳ X Tiến sĩ Dược học 

Lê Thị Quý Thảo X DSCKII Tổ chức quản lý Dược 

IV CHUYÊN KHOA II    

 

 
1 

 

 
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

Phạm Đăng Diệu X PGS Tiến sĩ Giải phẫu người 

Nghiêm Phương Thảo X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Nguyễn Đại Hùng Linh X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Hồ Quang Minh X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh 

 
2 

 
CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

Trương Tấn Trung X Tiến sĩ Chấn thương chỉnh hình 

Châu Văn Đính X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình 

Nguyễn Thanh Phong X Bác sĩ CK cấp 2 Chấn thương chỉnh hình 

3 DA LIỄU 
Châu Văn Trở X PGS Tiến sĩ Da liễu 

Diệp Thắng X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu 

 
4 

 
HUYẾT HỌC 

Phù Chí Dũng X Tiến sĩ Truyền máu và Huyết học 

Nguyễn Thị Mỹ Hòa X Tiến sĩ Truyền máu và Huyết học 



 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

  Võ Thị Kim Hoa X Tiến sĩ Truyền máu và Huyết học 

 

 
5 

 

 
NGOẠI KHOA 

Nguyễn Văn Việt Thành X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp 

Hoàng Đình Dương X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp 

Phạm Đình Duy X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp 

Bùi Minh Thanh X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại tổng hợp 

 

 

6 

 

 

NHI KHOA 

Ngô Minh Xuân X GS Tiến sĩ Nhi khoa 

Tăng Chí Thượng X PGS Tiến sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Thanh Hùng X PGS Tiến sĩ Nhi khoa 

Lê Thị Khánh Vân X Tiến sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Đức Toàn X Tiến sĩ Nhi khoa 

 
7 

 
NHÃN KHOA 

Nguyễn Ngọc Anh X Tiến sĩ Nhãn khoa 

Trần Thị Ngọc Hà X Tiến sĩ 
Miễn dịch-di truyền-sinh học 

phân tử 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

NỘI KHOA 

Phạm Văn Mỹ X Tiến sĩ Nội thân - Tiết niệu 

Cao Đình Hưng X Tiến sĩ Lão khoa 

Bùi Phan Quỳnh Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp 

Trương Quang Hoành X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp 

Phạm Ngọc Huy X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp 

Nguyễn Trần Quốc Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp 

Nguyễn Sĩ Phương Thảo X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát 

 

 

 
9 

 

 

 
NỘI TIM MẠCH 

Đào Thị Thanh Bình X Tiến sĩ Nội khoa 

Trần Văn Thi X Tiến sĩ Nội tim mạch 

Lương Quốc Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch 

Phạm Thị Ngọc Bích X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch 

Ngô Quang Thi X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch 

Nguyễn Lê Thuận X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch 

 
 

10 

 
 

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH 

Nguyễn Văn Hóa X Tiến sĩ Phẫu thuật, tạo hình hàm mặt 

Đào Hoàng Thiên Kim X Tiến sĩ Khoa học sự sống và vật chất 

Lê Tôn Dũng X Tiến sĩ Phẫu thuật, tạo hình hàm mặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUẢN LÝ Y TẾ 

Tăng Kim Hồng X PGS Tiến sĩ Dịch tễ học 

Nguyễn Văn Cư X PGS.Tiến sĩ Y khoa 

Phạm Xuân Đà X PGS.Tiến sĩ Sức khỏe môi trường 

Nguyễn Ngọc Minh X PGS.Tiến sĩ Dịch tễ học 

Ngô Thị Thùy Dung X Tiến sĩ Dịch tễ học 

Nguyễn Ngọc Vân Phương X Tiến sĩ Y học cộng đồng 

Phùng Đức Nhật X Tiến sĩ Y tế công cộng 

Đào Thị Yến Phi X Tiến sĩ Dinh dưỡng 

Đỗ Thị Lan Anh X Tiến sĩ Dịch tễ học 

Trần Minh Thái X Tiến sĩ Tổ chức quản lý Y tế 

Hà Võ Vân Anh X Tiến sĩ Sức khỏe môi trường 

Phan Văn Báu X Tiến sĩ Y khoa 

Trần Quốc Cường X Tiến sĩ Dinh dưỡng 

Nguyễn Thị Huỳnh Mai X Tiến sĩ Dịch tễ học 

12 SẢN PHỤ KHOA 
Hoàng Thị Diễm Tuyết X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa 

Trương Thị Bích Hà X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa 

13 THẦN KINH 
Nguyễn Huy Thắng X PGS Tiến sĩ Thần kinh 

Nguyễn Văn Tuấn X Tiến sĩ Ngoại Thần kinh 



 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

 
14 

 
TAI - MŨI - HỌNG 

Lê Trần Quang Minh X Tiến sĩ Tai mũi họng 

Trần Thị Mai Phương X Tiến sĩ Tai mũi họng 

Đặng Huỳnh Phương Thy X Bác sĩ CK cấp 2 Tai mũi họng 

15 TRUYỀN NHIỄM 
Lê Đức Vinh X Tiến sĩ Ký sinh trùng 

Nguyễn Đình Thắng X Bác sĩ CK cấp 2 Lao 

16 UNG BƯỚU 
Phan Nguyễn Thanh Vân X Tiến sĩ Huyết học 

Vũ Hoàng Phương Thư X Tiến sĩ Huyết học- ung thư 

 
17 

 
NGOẠI LỒNG NGỰC 

Đỗ Kim Quế X PGS Tiến sĩ Ngoại lồng ngực 

Phan Quốc Hùng X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực 

Lê Tiến Dũng X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực 

 

 
18 

 

 
NGOẠI TIẾT NIỆU 

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa 

Trương Hoàng Minh X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Đỗ Vũ Phương X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Lê Đình Hiếu X Tiến sĩ Y học 

V BÁC SĨ NỘI TRÚ     

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

Huỳnh Quang Huy X PGS Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Lê Quang Tuyền X Tiến sĩ Giải phẫu học 

Trần Đăng Khoa X Tiến sĩ Giải phẫu học 

Nguyễn Minh Đức X Tiến sĩ Chẩn đoán hình ảnh 

Đặng Ngọc Thạch X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh 

Trần Các Hùng Dũng X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh 

Lưu Ngọc Bảo Trân X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh 

Nguyễn Thị Tuyên Trân X Bác sĩ CK cấp 2 Chẩn đoán hình ảnh 

2 DA LIỄU 
Nguyễn Trọng Hào X Tiến sĩ Da liễu 

Huỳnh Thị Xuân Tâm X Tiến sĩ Da liễu 

 

 

3 

 

 

NGOẠI KHOA 

Nguyễn Công Minh X GS Tiến sĩ Ngoại Lồng Ngực 

Nguyễn Anh Dũng X Tiến sĩ Ngoại tổng hợp 

Văn Hùng Dũng X Tiến sĩ Ngoại khoa 

Lê Nguyên Khôi X Tiến sĩ Ngoại niệu 

Trịnh Minh Tranh X Tiến sĩ Ngoại lồng ngực 

 

 

 
4 

 

 

 
NHI KHOA 

Phạm Văn Quang X PGS Tiến sĩ Nhi khoa 

Trương Quang Định X PGS Tiến sĩ Nhi khoa 

Phạm Ngọc Thạch X Tiến sĩ Ngoại nhi 

Lưu Hồ Thanh Tâm X Tiến sĩ Nhi khoa 

Nguyễn Song Hưng X Tiến sĩ Nhi khoa 

Trần Thị Hoài Thu X Tiến sĩ Y khoa 

 
5 

 
NHÃN KHOA 

Lê Đỗ Thùy Lan X PGS Tiến sĩ Nhãn khoa 

Đoàn Kim Thành X Tiến sĩ Nhãn khoa 

Đặng Vĩnh Hiệp X Tiến sĩ CĐHA 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

NỘI KHOA 

Trần Thị Khánh Tường X PGS Tiến sĩ Nội tổng hợp 

Lê Tuyết Hoa X PGS Tiến sĩ Nội tiết 

Nguyễn Ngọc Phương Thư X Tiến sĩ Nội tim mạch 

Phan Thái Hảo X Tiến sĩ Nội tim mạch 

Lê Kim Tuyến X Tiến sĩ Nội tim mạch 

Trần Ngọc Lưu Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tiêu hóa 

Dương Nguyễn Hồng Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp 

Vũ Quốc Bảo X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng hợp 



Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang 

Chữ ký: 

Điện thoại: 0903601240 

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn 

 

TPHCM, ngày 04 tháng 4 năm 2023 

Hiệu trưởng 

Ký tên và đóng dấu 
 
 
 

(đã ký) 
 

 

 

TT 

 

 
Ngành/Chuyên ngành 

theo trình độ đào tạo 

 

 
Danh sách toàn bộ giảng 

viên cơ hữu (1) 

Danh sách giảng 

viên cơ hữu theo 

quy định về điều 

kiện mở ngành đào 

tạo (2) 

 

 
Học hàm/học vị 

cao nhất 

 

 
Chuyên ngành được đào 

tạo 

  Đoàn Lê Minh Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội - Hô hấp 

Lê Tự Phương Thúy X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch 

Mai Duy Linh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa 

 
7 

 
SẢN PHỤ KHOA 

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa 

Nguyễn Thị Trúc Hà X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa 

Lê Quang Thanh X Tiến sĩ Dịch tễ học 

8 TAI - MŨI - HỌNG 
Trần Viết Luân X PGS Tiến sĩ Tai mũi họng 

Nguyễn Nam Hà X Tiến sĩ Tai mũi họng 

9 TRUYỀN NHIỄM 
Hồ Đặng Trung Nghĩa X Tiến sĩ Khoa học sức khỏe 

Hoàng Trường X Tiến sĩ Y khoa 

10 UNG BƯỚU 
Phạm Xuân Dũng X Tiến sĩ BSCKII Ung thư 

Nguyễn Anh Khôi X Tiến sĩ Ung thư 

 

 

 

 
PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 

Ghi chú: 

(1) Danh sách toàn bộ giảng viên cơ hữu theo số lượng đã báo cáo tại Biểu 06 "Báo cáo số lượng giảng viên hiện tại" 
(2) Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành theo quy định về điều kiện mở ngành hiện hành, cụ thể: Theo Thông tư số 

mailto:bsduyquangsdh@pnt.edu.vn


Biểu 06B: BCDS-GVTG 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG 

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM 2023 

 

 
 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 

viên thỉnh giảng (1) 

Danh sách giảng 

viên giảng dạy 

thực hành theo 

quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 15 Nghị 

định    

111/2017/NĐ-CP 

(2) 

 

 

 
 

Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công 

tác 

I TIẾN SĨ      

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

NGOẠI KHOA 

Lê Quang Nghĩa X GS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân 

Lê Văn Cường X GS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân 

Nguyễn Cao Cương X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân 

Dương Văn Hải X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Vương Thừa Đức X PGS.Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Vũ Lê Chuyên X PGS Tiến sĩ Ngoại niệu Bệnh viện Tâm Anh 

Nguyễn Tuấn Vinh X PGS Tiến sĩ Ngoại niệu Bệnh viện Bình Dân 

Phạm Văn Bùi X PGS Tiến sĩ Ngoại niệu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

2 NHI KHOA Hồ Tấn Thanh Bình X Tiến sĩ Nhi khoa Bệnh viện Nhi đồng Thành 

phố 

 

 
3 

 

 
TAI MŨI HỌNG 

Trần Phan Chung Thủy  PGS Tiến sĩ Tai Mũi Họng Khoa Y ĐHQG 

Nhan Trừng Sơn  PGS Tiến sĩ Tai Mũi Họng ĐHYKPNT 

Nguyễn Thị Thanh Thúy X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Nguyễn Thanh Vinh X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

4 NỘI KHOA      

III THẠC SĨ      

1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢN Âu Dương Mỹ Vân X Tiến sĩ CĐHA BV Nhân dân 115 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

NGOẠI KHOA 

Nguyễn Thanh Phong X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Võ Văn Hùng X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Nguyễn Tạ Quyết X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Lê Bá Thảo X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Mai Phan Tường Anh X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Lê Nguyên Khôi  Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Trưng Vương 

Lê Nguyễn Quyền  Tiến sĩ 
Ngoại lồng ngực 

mạch máu Bệnh viện Trưng Vương 

Huỳnh Thanh Long  Tiến sĩ Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Hồ Thị Diễm Thu  Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Nguyễn Trãi 

Trương Nguyễn Hoài Linh  Tiến sĩ 
Ngoại lồng ngực 
Ngomạạiclhồnmgánugực BV Thống Nhất 

Huỳnh Quang Khánh  Tiến sĩ mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
NHÃN KHOA 

Trần Anh Tuấn X PGS Tiến sĩ Nhãn khoa BV Nguyễn Tri Phương 

Lê Minh Tuấn  PGS Tiến sĩ Nhãn khoa ĐH Y Dược TP HCM 

Nguyễn Hữu Chức  PGS Tiến sĩ Nhãn khoa Hội Nhãn khoa 

Phí Vĩnh Bảo  Tiến sĩ Nhãn khoa Bệnh viện 175 

Nguyễn Thanh Nam X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Phạm Thị Thủy Tiên X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 
Nguyễn Chí Trung Thế 
Truyền X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

 
4 

 
NHI KHOA 

Nguyễn Minh Tuấn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Trần Anh Tuấn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Trần Thanh Trí X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

  Huỳnh Kim Phượng  PGS Tiến sĩ Nội khoa Bệnh viện ĐHYD 



 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 

viên thỉnh giảng (1) 

Danh sách giảng 

viên giảng dạy 

thực hành theo 

quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 15 Nghị 

định    

111/2017/NĐ-CP 

(2) 

 

 

 
 

Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công 

tác 

 

 
5 

 

 
NỘI KHOA 

Nguyễn Đình Khoa X PGS Tiến sĩ Nội khoa Bệnh viện Chợ Rẫy 

Lê Thị Tuyết Phượng X Tiến sĩ Nội khoa Bệnh viện Nhân dân 115 

Lê Cao Phương Duy X Tiến sĩ Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương 

Tôn Thất Minh X Tiến sĩ Nội tim mạch BV Tim Tâm Đức 

Nguyễn Thị Thu Thảo  Tiến sĩ Nội khoa  

6 TAI MŨI HỌNG 
Nguyễn Bá Khoa X Tiến sĩ Tai Mũi Họng Bệnh viện TMH TP.HCM 

Phạm Đình Nguyên X Tiến sĩ Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi đồng 1 

7 Y HỌC GIA ĐÌNH Nguyễn Ngọc Minh X Tiến sĩ Tai Mũi Họng Trường ĐHYK PNT (hưu trí) 

III CHUYÊN KHOA I      

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH 

Huỳnh Thị Đỗ Quyên X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM 

Nguyễn Tín Trung X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM 

Nguyễn Thị Quế Anh X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM 

Nguyễn Vĩnh Thịnh X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM 

Bùi Thị Thanh Trúc X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM 

Hồ Thanh Long X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM 

Mai Thế Khải X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Ung Bướu Tp.HCM 

Trương Minh Thương X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Quân y 175 

Trần Quyết Thắng X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Quân y 175 

Nguyễn Viết Lợi X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Quân y 175 

Cao Văn Khánh X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Quân y 175 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH 

Võ Quang Đình Nam X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Lê Phúc X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Lê Văn Thọ X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Võ Thành Toàn X PGS Tiến sĩ CTCH BV Thống Nhất 

Phan Đình Mừng  Tiến sĩ CTCH Bệnh viện 175 

Lê Gia Ánh Thỳ X Bác sĩ CK cấp 2 CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Trần Đăng Khoa X Bác sĩ CK cấp 2 CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Nguyễn Thị Kim Oanh  Thạc sĩ PHCN BV Chấn thương chỉnh hình 

Huỳnh Mạnh Nhi  Thạc sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Nguyễn Minh Dương  Bác sĩ CK cấp 1 CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

 

 

3 

 

 

DA LIỄU 

Vũ Thị Phương Thảo X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

Võ Thị Đan Phượng X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

Ngô Duy Đăng Khoa X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

Nguyễn Thị Thanh Thơ X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

Lưu Nguyễn Anh Thư  Bác sĩ CK cấp 1 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

 

 

 
4 

 

 

 
HSCC-CHỐNG ĐỘC 

Trần Văn Sóng X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân Dân 115 

Cao Hoài Tuấn Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát Bệnh viện Nhân Dân 115 

Hoàng Văn Quang  Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu BV Thống Nhất 

Lê Thị Mỹ Duyên X Bác sĩ CK cấp 2 Nội Tổng Quát BV Nhân Dân 115 

Phạm Quốc Dũng  Tiến sĩ Gây mê hồi sức BV Quận 11 

Trần Quốc Việt  Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu BV Quân Y 175 

 

 

5 

 

 

NGOẠI KHOA 

Huỳnh Thanh Long X Tiến sĩ Ngoại tiêu hóa BV Nguyễn Tri Phương 

Nguyễn Quang Huy  Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân 115 

Phạm Văn Kiên  Bác sĩ CK cấp 1 Ngoại khoa Bệnh viện Nguyễn Trãi 



 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 

viên thỉnh giảng (1) 

Danh sách giảng 

viên giảng dạy 

thực hành theo 

quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 15 Nghị 

định    

111/2017/NĐ-CP 

(2) 

 

 

 
 

Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công tác 

  Tô Quốc Hãn  Bác sĩ CK cấp 1 Ngoại khoa Đại học Y Dược TPHCM 

Ngô Tấn Minh Mẫn  Bác sĩ CK cấp 1 Ngoại khoa Bệnh viện Trưng Vương 

 

 

6 

 

 

NHÃN KHOA 

Lê Minh Tuấn  PGS Tiến sĩ Nhãn khoa ĐHYD TPHCM 

Cao Ngọc Thạch X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Nguyễn Trãi 

Lâm Minh Vinh X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Võ Quang Hồng Điểm  Thạc sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Nguyễn Phú Tùng  Thạc sĩ Nhãn khoa BV Mắt Sài Gòn 
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NHI KHOA 

Nguyễn Thị Trân Châu X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Dư Tuấn Quy X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Nguyễn Hữu Chí X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 
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NỘI KHOA 

Thượng Thanh Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân dân 115 

Nguyễn Thúy Huỳnh Mai X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân dân 115 

Phạm Đức Đạt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân dân 115 

Cao Văn Hội X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Nguyễn Liên Nhựt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Võ Đức Chiến X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Nguyễn Phương Thành X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Vũ Công Ánh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Trãi 
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SẢN PHỤ KHOA 

Hoàng Thị Thanh Thảo X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Huỳnh Thị Thúy Mai X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Phạm Minh Khôi Nguyên X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Nguyễn Thị Minh Tâm X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Huỳnh Xuân Nghiêm X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Nguyễn Thị Anh Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Phạm Quang Nhật X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Trịnh Ngọc Bích X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 
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TAI - MŨI - HỌNG 

Trần Phan Chung Thủy  PGS Tiến sĩ Tai Mũi Họng Khoa Y ĐHQG 

Nguyễn Thanh Vinh X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Lê Thị Hoa Tiên X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Ngô Đức Minh Huy X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nhân Dân 115 

Nguyễn Tuấn Như  Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nhi Đồng 1 

Lê Khánh Huy X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Nguyễn Anh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Nguyễn Thanh Hải X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Huỳnh Tấn Lộc  Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nhân dân Gia Định 
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TRUYỀN NHIỄM 

Trần Thị Hồng  PGS Tiến sĩ Ký sinh trùng ĐHYKPNT 

Ngô Hùng Dũng  Tiến sĩ Ký sinh trùng ĐHYKPNT 

Nguyễn Thế Dũng  Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm Đại học Quốc gia 

Nguyễn Văn Vĩnh Châu  Tiến sĩ Truyền nhiễm Sở Y tế 

Phạm Thị Hải Mến X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Đinh Nguyễn Huy Mẫn X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Huỳnh Trung Triệu  Thạc sĩ Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Nhữ Thị Hoa  Thạc sĩ Truyền nhiễm ĐV nghiên cứu LS ĐH Oxford 

  Đỗ Chính Thắng X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM 



 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 
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Danh sách giảng 
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quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 15 Nghị 

định    

111/2017/NĐ-CP 

(2) 

 

 

 
 

Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công tác 

 

 
12 

 

 
TÂM THẦN 

Lê Đỗ Hưng X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM 

Vũ Kim Hoàn X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM 

Nguyễn Trung Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM 

Nguyễn Hữu Thăng X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM 

Huỳnh Thanh Hiển X Bác sĩ CK cấp 2 Tâm thần BV Tâm thần TP HCM 

13 THẦN KINH 
Ngô Thị Kim Trinh X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh BV Nhân Dân 115 

Trần Trung Thành  Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh BV Nguyễn Tri Phương 

14 UNG BƯỚU 
Ngô Thị Xuân Thắm X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu Bệnh Viện Ung Bướu 

Võ Duy Phi Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu Bệnh Viện Ung Bướu 

15 Y HỌC GIA ĐÌNH Đỗ Ngọc Chánh  Thạc sĩ Cấp cứu, tâm lý học  
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RĂNG HÀM MẶT 

Hoàng Tử Hùng  PGS Tiến sĩ Răng Hàm Mặt Khoa Y ĐHQG 

Đống Khắc Thẩm  PGS Tiến sĩ Răng Hàm Mặt ĐHYD TPHCM 

Ngô Đồng Khanh  Tiến sĩ Răng Hàm Mặt Trường ĐHYK PNT (hưu trí) 

Nguyễn Thị Mai Phương X Tiến sĩ Răng Hàm Mặt Bệnh viện RHM TPHCM 

Lâm Quốc Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Răng Hàm Mặt Bệnh viện RHM TW TPHCM 

Trần Hà X Bác sĩ CK cấp 2 Răng Hàm Mặt Bệnh viện RHM TW TPHCM 

Nguyễn Văn Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Răng Hàm Mặt Bệnh viện RHM TW TPHCM 

Nguyễn Quang Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Răng Hàm Mặt Bệnh viện RHM TPHCM 

17 DƯỢC LÂM SÀNG Nguyễn Thị Diễm Chi X DSCKII Dược học Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 
XÉT NGHIỆM 

Đỗ Thị Thanh Thủy  PGS Tiến sĩ Hóa sinh Viện Di truyền Y học 

Mai Nguyệt Thu Huyền  Tiến sĩ Vi sinh BV Phạm Ngọc Thạch 

Lê Văn Chương  Tiến sĩ Vi sinh ĐH Y Dược TP.HCM 

Phạm Thu Hằng  Tiến sĩ Vi sinh BV Phạm Ngọc Thạch 

Lê Hoàng Oanh  Tiến sĩ Huyết học BV Chợ Rẫy 

Nguyễn Khắc Hân Hoan  Tiến sĩ Hóa sinh BV Từ Dũ 

Cao Thị Vân  Bác sĩ CK cấp 2 Hóa sinh BV Thống Nhất 

Nguyễn Quang Đẳng  Bác sĩ CK cấp 2 Huyết học BV Thống Nhất 

Huỳnh Thị Bích Huyền  Bác sĩ CK cấp 2 Huyết học BV TM-HH 

Phạm Thái Bình  Thạc sĩ Vi sinh ĐH Y Dược TP.HCM 

Vũ Thị Như Oanh  Thạc sĩ KCXN TT KCXN TP.HCM 

Lê Thị Huỳnh Như  Thạc sĩ KCXN TT KCXN TP.HCM 

Nguyễn Đàm Châu Bảo  Thạc sĩ KCXN TT KCXN TP.HCM 
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PHẪU THUẬT TẠO 

HÌNH 

Đỗ Quang Hùng X PGS Tiến sĩ PTTHTM Bệnh viện Chợ Rẫy 

Phạm Trịnh Quốc Khanh X Tiến sĩ PTTHTM Bệnh viện Trưng Vương 

Trần Văn Dương X Tiến sĩ PTTHTM Bệnh viện Chợ Rẫy 

Ngô Đức Hiệp X Tiến sĩ PTTHTM Bệnh viện Chợ Rẫy 

20 
TRUYỀN MÁU VÀ 
HUYẾT HỌC      

 CHUYÊN KHOA II      

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH 

Nguyễn Đức Khang X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Nhân Dân 115 

Âu Dương Mỹ Vân X Tiến sĩ CĐHA BV Nhân Dân 115 

Dương Trọng Đức X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Nhân Dân 115 

Lê Văn Hảo X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Nhân Dân 115 

Trần Thanh Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA BV Nhân Dân 115 

Nguyễn Hữu Chí X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1 
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Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 
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Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công tác 

  Nguyễn Anh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1 

Lê Cẩm Thạch X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1 

Lê Thị Uyên Phương X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1 

Huỳnh Nhất Hạnh Nhân X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhi đồng 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH 

Trương Trí Hữu X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Lê Quang Trí  Tiến sĩ CTCH Bệnh viện Quân Y 7A 

Mai Trọng Tường X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Nguyễn Trọng Tín X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Phan Đức Minh Mẫn X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Ngô Minh Lý X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Hoàng Mạnh Cường X Tiến sĩ CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

Khương Thiện Nhơn X Bác sĩ CK cấp 2 CTCH BV Chấn thương chỉnh hình 

3 DA LIỄU 
Đỗ Thị Thanh Tâm X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

Phạm Đăng Trọng Tường X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 
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NGOẠI KHOA 

Nguyễn Tuấn Vinh X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Nguyễn Thanh Phong X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Lê Quang Nghĩa X GS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân 

Nguyễn Cao Cương X PGS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân 

Nguyễn Tạ Quyết X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Hồ Thị Diễm Thu  Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Nguyễn Trãi 

Lê Nguyễn Quyền  Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Trưng Vương 

Mai Phan Tường Anh  Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Lý Vũ Văn  Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Nguyễn Trãi 

Nguyễn Phúc Nguyên X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Võ Văn Hùng X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

 
5 

 
NHI KHOA 

Nguyễn Anh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Lê Nguyễn Thanh Nhàn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Phạm Thị Thanh Tâm X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 
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NHÃN KHOA 

Nguyễn Hữu Chức  PGS Tiến sĩ Nhãn khoa Hội Nhãn khoa 

Phí Vĩnh Bảo  Tiến sĩ Nhãn khoa Bệnh viện 175 

Nguyễn Chí Trung Thế Truyền X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Nguyễn Thị Hồng Phụng X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Dương Quốc Cường X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Lê Thị Diệu Hiền X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Lê Ngọc Hùng X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định 
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NỘI KHOA 

Nguyễn Bách X Tiến sĩ Nội khoa BV Thống Nhất 

Nguyễn Thị Mây Hồng X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Thống Nhất 

Ngô Thị Thanh Quýt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Thống Nhất 

Lê Thị Thu Hương X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Hoàng Hải X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Huỳnh Văn Ân X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Võ Hồng Minh Công X Tiến sĩ Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Thanh Sử X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Duy Hoài Nam X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 



 

 

 

 
TT 
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độ đào tạo 
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Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công tác 

  Trần Thanh Dũ X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Quang Trung X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Thành Lê X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 

Nguyễn Đỗ Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nhân dân Gia Định 
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NỘI TIM MẠCH 

Tôn Thất Minh X Tiến sĩ Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

Đinh Đức Huy X Tiến sĩ Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

Nguyễn Thị Kim Thịnh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

Phạm Thị Lan Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

Thái Minh Thiện X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

Lý Huy Khánh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh Viện Tim Tâm Đức 

Đỗ Tuấn Linh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Viện Tim TP.HCM 
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QUẢN LÝ Y TẾ 

Dương Đình Công  Tiến sĩ Quản lý y tế Trường ĐHYK PNT (hưu trí) 

Nguyễn Thanh Nguyên  Tiến sĩ Quản lý y tế Trường ĐHYK PNT (hưu trí) 

Trương Sơn X Tiến sĩ Quản lý y tế HCDC 

Vũ Xuân Đán X Tiến sĩ Quản lý y tế HCDC 

Trần Ngọc Đăng  PGS Tiến sĩ Y học dự phòng  

Bùi Xuân Bách  Bác sĩ CK cấp 2 Y học dự phòng  

Trần Minh Tường  Bác sĩ CK cấp 2 Y học dự phòng Cục Quân Y 

Lê Văn Nhân  Tiến sĩ 
Vệ sinh XH và 

TCYT  

Lê Hồng Quang  Tiến sĩ Y học dự phòng  

Dương Kim Loan  Bác sĩ CK cấp 2 Dinh dưỡng Bệnh viện Thống Nhất 

Nguyễn Thị Thu Hậu  Tiến sĩ Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 

Lê Thị Cẩm Giang  Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Vũ Thùy Dương  Tiến sĩ Dịch tễ học Bệnh viện Nhi đồng 1 

Hoàng Thị Thanh Thuy  Bác sĩ CK cấp 2 Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 

Nguyễn Quang Vinh  Tiến sĩ Kinh tế y tế Bệnh viện Nhân dân 115 

Tô Gia Kiên  Tiến sĩ Kinh tế y tế ĐHYD TPHCM 

Huỳnh Hồ Ngọc Huỳnh  Tiến sĩ Dịch tễ học ĐHYD TPHCM 
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SẢN PHỤ KHOA 

Vũ Thị Nhung X PGS Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Phạm Việt Thanh  Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Mê Kông 

Vũ Thị Kim Chi  Tiến sĩ Sản phụ khoa ĐH Tân Tạo 

Phan Thị Hằng X Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Tạ Thị Thanh Thủy  Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện CIH 

Lê Văn Hiền  Tiến sĩ Sản phụ khoa Phòng khám Hiền Đức 

Bùi Thị Thủy Tiên X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Lý Thanh Xuân X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Nguyễn Vũ Mỹ Linh X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Đặng Thị Hiện X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Đặng Ngọc Yến Dung X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Nguyễn Bảo Trị X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Nguyễn Đình Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Nguyễn Thị Thúy Nga X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Lý Thái Lộc X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Lê Kim Bá Liêm X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 



 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 

viên thỉnh giảng (1) 

Danh sách giảng 

viên giảng dạy 

thực hành theo 

quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 15 Nghị 

định    

111/2017/NĐ-CP 

(2) 

 

 

 
 

Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công tác 
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TAI MŨI HỌNG 

Lâm Huyền Trân  PGS Tiến sĩ Tai mũi họng ĐHYD TPHCM 

Nguyễn Hữu Dũng  Tiến sĩ Tai mũi họng ĐHYD TPHCM 

Lý Xuân Quang  Tiến sĩ Tai mũi họng ĐHYD TPHCM 

Nguyễn Vĩnh Phước  Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Thống Nhất 

Nguyễn Khánh Nho  Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Trưng Vương 

Ngô Thế Hải  Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nguyễn Tri Phương 

Nguyễn Minh Hảo Hớn X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Đỗ Hồng Giang X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Lê Hoàng Phong X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Vũ Hải Bằng X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Nguyễn Đức Phú X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Nguyễn Thị Mai Khanh X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Phạm Đoàn Tấn Tài  Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Nhi đồng 1 
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TRUYỀN NHIỄM 

Đông Thị Hoài Tâm  PGS Tiến sĩ Truyền nhiễm ĐVNC lâm sàng ĐH Oxford 

Nguyễn Duy Phong  PGS Tiến sĩ Truyền nhiễm ĐHYD TPHCM 

Phùng Khánh Lâm  Tiến sĩ Truyền nhiễm ĐVNC lâm sàng ĐH Oxford 

Hà Vinh X Tiến sĩ Truyền nhiễm Bệnh viện bệnh nhiệt đới 

Phan Tứ Quí X Tiến sĩ Truyền nhiễm Bệnh viện bệnh nhiệt đới 
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UNG BƯỚU 

Nguyễn Anh Luân X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung Bướu Tp.HCM 

Tạ Thanh Liêu X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung Bướu Tp.HCM 

Phan Thế Sung X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung Bướu Tp.HCM 

Lê Thị Nhiều X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu BV Ung Bướu Tp.HCM 
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THẦN KINH 

Đinh Vinh Quang X Tiến sĩ Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 

Nguyễn Lê Trung Hiếu  Tiến sĩ Thần kinh Bệnh viện ĐHYD 

Nguyễn Thị Phương Nga  Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh Bệnh viện Thống Nhất 

Đàm Thị Cẩm Linh X Bác sĩ CK cấp 2 Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 
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NGOẠI LỒNG NGỰC 

Huỳnh Quang Khánh 
 

Tiến sĩ 
Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Chợ Rẫy 

Lê Thành Khánh Vân 
 

Tiến sĩ 
Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

Lâm Văn Nút 

 
Tiến sĩ 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

Đoàn Văn Phụng 

 
Tiến sĩ 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

Nguyễn Hoàng Bình 

 
Tiến sĩ 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

Nguyễn Thanh Hiền 

 
Bác sĩ CK cấp 2 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

 

Trương Thanh Thiết 

 
Tiến sĩ 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

 

Nguyễn Duy Tân 
X Tiến sĩ 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Thống Nhất 

 

Dương Văn Mười Một 

 
Bác sĩ CK cấp 2 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Nhân dân 115 

 

Tiêu Chí Đức 

 
Tiến sĩ 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

 

Võ Tuấn Anh 

 
Tiến sĩ 

Ngoại lồng ngực 

mạch máu 
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

  Vũ Lê Chuyên  PGS Tiến sĩ Tiết niệu Bệnh viện Tâm Anh 



 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 

viên thỉnh giảng (1) 

Danh sách giảng 

viên giảng dạy 

thực hành theo 

quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 15 Nghị 

định    

111/2017/NĐ-CP 

(2) 

 

 

 
 

Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công tác 
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NGOẠI TIẾT NIỆU 

Nguyễn Ngọc Tiến X PGS Tiến sĩ Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân 

Nguyễn Tuấn Vinh X PGS Tiến sĩ Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân 

Mai Bá Tiến Dũng X Tiến sĩ Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân 

Trương Hoàng Minh X Tiến sĩ Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân 

Phạm Hữu Đoàn X Bác sĩ CK cấp 2 Tiết niệu Bệnh viện Bình Dân 

 BÁC SĨ NỘI TRÚ 

 

 

 
1 

 

 
 

CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH 

Nguyễn Chí Phong X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Bình Dân 

Trần Đức Quang X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Bình Dân 

Bùi Khắc Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Lưu Thế Thảo X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Hồ Thị Minh Hoà X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Thái Dương Ánh Thuỷ X Bác sĩ CK cấp 2 CĐHA Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

 

 
2 

 

 
DA LIỄU 

Lê Thị Thanh Trúc X Tiến sĩ Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

Võ Thanh Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

Nguyễn Trúc Quỳnh X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 

Nguyễn Thị Phan Thúy X Bác sĩ CK cấp 2 Da liễu Bệnh viện Da liễu TPHCM 
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NGOẠI KHOA 

Lê Văn Cường X GS Tiến sĩ Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bình Dân 

Dương Văn Hải X PGS Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Vũ Lê Chuyên X PGS Tiến sĩ Ngoại niệu Bệnh viện Tâm Anh 

Vương Thừa Đức X PGS.Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Phạm Văn Bùi X PGS Tiến sĩ Ngoại niệu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

Lê Nguyên Khôi X Tiến sĩ Ngoại khoa Bệnh viện Trưng Vương 

Trương Nguyễn Hoài Linh X Tiến sĩ Lồng ngực mạch máu Bệnh viện Thống Nhất 

Huỳnh Quang Khánh X Tiến sĩ Lồng ngực mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy 

Lê Quang Nhân X Tiến sĩ Ngoại khoa ĐHYD TPHCM 

Lê Thị Hồng X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Nguyễn Phú Hữu X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Hồ Quỳnh Long X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Hồ Khánh Đức X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Lương Thanh Tùng X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 

Trần Công Quyền X Bác sĩ CK cấp 2 Ngoại khoa Bệnh viện Bình Dân 
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NHÃN KHOA 

Trần Anh Tuấn  PGS Tiến sĩ Nhãn khoa Nguyên chủ nhiệm BM Mắt 

Nguyễn Thanh Nam X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Phạm Thị Thủy Tiên X Tiến sĩ Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Đặng Trung Hiếu X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Nguyễn Tri Phương 

Ngô Thanh Tùng X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Mai Đăng Tâm X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Biện Thị Cẩm Vân X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Trần Thị Thanh Hồng X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Phạm Nguyên Huân X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Đoàn Hồng Dung X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

Huỳnh Võ Mai Quyên X Bác sĩ CK cấp 2 Nhãn khoa BV Mắt TPHCM 

  Nguyễn Minh Tuấn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Trần Anh Tuấn X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 



 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 

viên thỉnh giảng (1) 

Danh sách giảng 

viên giảng dạy 

thực hành theo 

quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 15 Nghị 

định    

111/2017/NĐ-CP 

(2) 

 

 

 
 

Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công tác 
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NHI KHOA 

Hoàng Lê Phúc X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Nguyễn Kiến Mậu X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Võ Đức Trí X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 2 

Nguyễn Đức Quang X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Nguyễn Minh Trí Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 1 

Trần Thanh Trí X Tiến sĩ Nhi khoa BV Nhi Đồng 2 

Hoàng Nguyên Lộc X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 2 

Đỗ Châu Việt X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 2 

Nguyễn Đình Văn X Bác sĩ CK cấp 2 Huyết học BV Nhi Đồng 2 

Phan Thành Thọ X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi khoa BV Nhi Đồng 2 
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NỘI KHOA 

Nguyễn Đình Khoa  PGS Tiến sĩ Nội tổng quát BV Chợ Rẫy 

Huỳnh Kim Phượng  PGS Tiến sĩ Nội tổng quát ĐHYD TPHCM 

Lê Thị Tuyết Phượng X Tiến sĩ Nội khoa Bệnh viện Nhân Dân 115 

Nguyễn Thúy Quỳnh Mai X Tiến sĩ Nội khoa Bệnh viện Nhân Dân 115 

Thượng Thanh Phương X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tim mạch Bệnh viện Nhân Dân 115 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân Dân 115 

Phạm Đức Đạt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa Bệnh viện Nhân Dân 115 

Khâu Minh Tuấn X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát Bệnh viện Nhân Dân 115 

Huỳnh Thị Chiêu Oanh X Bác sĩ CK cấp 2 Nội tổng quát Bệnh viện Nhân Dân 115 

Võ Đức Chiến X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương 

Cao Văn Hội X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương 

Nguyễn Liên Nhựt X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương 

Nguyễn Trung Thành X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương 

Lê Cao Phương Duy X Bác sĩ CK cấp 2 Nội khoa BV Nguyễn Tri Phương 
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SẢN PHỤ KHOA 

Nguyễn Khắc Hân Hoan X Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Phan Trung Hòa X Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Lê Thị Thu Hà X Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Ngô Thị Yên X Tiến sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Nguyễn Đăng Quang X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Nguyễn Văn Giang X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Trương Thị Ánh Tuyết X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Trần Thị Ngọc Tâm X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Trần Minh Trí X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Phạm Thị Hải Châu X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Võ Thị Mỹ Hạnh X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Hùng Vương 

Phạm Thanh Hải X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Bùi Văn Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Nguyễn Hữu Trung X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Phạm Văn Già Chuồn X Bác sĩ CK cấp 2 Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ 

Nguyễn Thị Từ Anh X Bác sĩ CK cấp 2 Nhi Khoa Bệnh viện Từ Dũ 

  Nguyễn Thị Ngọc Dung  PGS Tiến sĩ Tai Mũi Họng ĐHYKPNT 

Nhan Trừng Sơn  PGS Tiến sĩ Tai Mũi Họng ĐHYKPNT 

Nguyễn Thị Thanh Thúy X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Phạm Đình Nguyên X Tiến sĩ Tai Mũi Họng BV Nhi đồng 1 



Người lập bảng: 

Họ tên: Phan Duy Quang 

Chữ ký: 

Điện thoại: 0903601240 

Email: bsduyquangsdh@pnt.edu.vn 

 

TPHCM, ngày 04 tháng 4 năm 2023 

Hiệu trưởng 

Ký tên và đóng dấu 
 
 

(đã ký) 
 

 

 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình 

độ đào tạo 

 

 

 
 

Danh sách toàn bộ giảng 

viên thỉnh giảng (1) 

Danh sách giảng 

viên giảng dạy 

thực hành theo 

quy định tại 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 15 Nghị 

định    

111/2017/NĐ-CP 

(2) 

 

 

 
 

Học hàm/học 

vị cao nhất 

 

 

 
 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

 

 

 

 
Cơ quan đang công tác 

8 TAI MŨI HỌNG 
Từ Cẩm Hiền X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Trần Thị Thu Trang X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Nguyễn Quang Tú X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Trương Mỹ Thục Uyên X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Khưu Minh Thái X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 

Thái Hữu Dũng X Bác sĩ CK cấp 2 Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng TPHCM 
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TRUYỀN NHIỄM 

Nguyễn Phú Hương Lan X Tiến sĩ Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Dương Bích Thủy X Tiến sĩ Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Nguyễn Lê Như Tùng X Bác sĩ CK cấp 2 Truyền nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 
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UNG BƯỚU 

Lê Văn Cường X Tiến sĩ - BSCKII Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TPHCM 

Đặng Quốc Huy Thịnh X Tiến sĩ - BSCKII Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TPHCM 

Nguyễn Tuấn Khôi X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TPHCM 

Lưu Hùng Vũ X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TPHCM 

Nguyễn Thế Hiển X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TPHCM 

Lâm Đức Hoàng X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TPHCM 

Phan Tấn Thuận X Bác sĩ CK cấp 2 Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TPHCM 

 

 

 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 

 

 
Ghi chú: 

- (1) Danh sách toàn bộ giảng viên thỉnh giảng theo số lượng đã báo cáo tại Biểu 06 "Báo cáo số lượng giảng viên hiện tại" 

- (2) NĐ 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. 

mailto:bsduyquangsdh@pnt.edu.vn


Biểu 07: BCTS-CSTH 

BÁO CÁO SỐ CƠ SỞ THỰC HÀNH 

THEO NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM 2023 

(Theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ) 

 

 

 

 

 
TT 

 

 

 
Ngành/Chuyên 

ngành theo trình độ 

đào tạo 

Cơ sở thực hành theo quy định tại khoản 2, điều 10, 

Nghị định 111/2017/NĐ-CP 

 

Tên cơ sở thực hành khác 

 

 
Tên cơ sở 

thực hành 

Công bố cơ sở khám 

chữa bệnh đáp ứng 

yêu cầu là cơ sở thực 

hành theo quy định 

(Ghi rõ: Đã công bố 

hoặc Chưa công bố) 

Đường link để tải 

Bản công bố của cở 

sở khám chữa bệnh 

đã thực hiện công bố 

theo quy định 

 

 
Tên cơ sở thực 

hành khác 

Công bố cơ sở khám 

chữa bệnh đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở thực hành 

theo quy định 

(Ghi rõ: Đã công bố 

hoặc Chưa công bố) 

Đường link để 

tải Bản công bố 

của cở sở khám 

chữa bệnh đã 

thực hiện công bố 

theo quy định 

I TIẾN SĨ 

1 Ngoại Khoa Bình Dân Chưa công bố     

2 Nhi Khoa Nhi Đồng 2 Chưa công bố     

3 Tai Mũi Họng Thống Nhất Đã công bố     

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
Nội Khoa 

 

 

 

Nhân dân 

Gia Định 

 

 

 

 
Đã công bố 

https://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-1660tb-syt- 

ngay-3032021-cua-so- 

y-te-ve-cong-bo-benh- 

vien-nhan-dan- 

c14541-61436.aspx 

   

      

 

 
Nguyễn Tri 

Phương 

 

 

 

đã công bố 

https://tochuccanbo.

medin 

et.gov.vn/van-ban-

cong- bo/thong-

bao-so-1794tb- syt-

ngay-05-thang-4-

nam- 2021-cua-so-

y-te-ve-viec- cong-

bo-be-c14541- 

61439.aspx 

 Tổng 4 2/4     

II THẠC SĨ 

 

 

 

 
1 

 

 

 
 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

 

 

 
 

Nhân dân 

115 

 

 

 

 
Đã công bố 

http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-7148tb-syt- 

ngay-24122019-cua- 

so-y-te-ve-cong-bo- 

benh-vien-nhan-dan- 

c14541-22514.aspx 

 

 

 

 
Bình Dân 

 

 

 

 
Đã Công bố 

http://tochuccanb

o.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

199tb- syt-ngay-

10012019-ve- 

cong-bo-benh-

vien-binh- dan-dap-

ung-yeu-c14541- 

11259.aspx 
     Nhi Đồng 1 đang thực hiện công bố  

     Nhân dân Gia 
đang thực hiện công bố  

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx


      

 

 

 
Ung Bướu 

 

 

 

 
Đã Công bố 

http://tochuccanb

o.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

7631tb- syt-ngay-

29112018-ve- 

cong-bo-benh-

vien-ung- buou-

dap-ung-la-c14541- 

10508.aspx 

      

 

 

Từ Dũ 

 

 

 

Đã Công bố 

http://tochuccanbo

.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

5113tb- syt-ngay-

18-thang-9-nam- 

2019-cua-so-y-te-

ve-cong- bo-benh-

vi-c14541- 

18538.aspx 

2 Nhãn Khoa  

 

 

 

 

 

Bệnh viện 

Mắt Thành 

Phố 

 

 

 

 

 

 

 

Đã công bố 

 

 

 

 
http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-2340tb-syt- 

ngay-0752019-ve- 

cong-bo-benh-vien- 

mat-dap-ung-la-co-so- 

 

 

 

Nguyễn Trãi 

 

 

 

Đã Công bố 

http://tochuccanbo

.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

5337tb- syt-ngay-

30-thang-9-nam- 

2019-cua-so-y-te-

ve-cong- bo-benh-

vi-c14541- 

19039.aspx 

 

 

 
Nhân dân Gia 

Định 

 

 

 

Đã Công bố 

http://tochuccanbo
.medi 

net.gov.vn/van-ban-

cong- bo/thong-

bao-so-92tb-syt- 

c14541-13574.aspx ngay-05012019-ve-

cong- bo-benh-

vien-nhan-dan- 

gia-dinh-dap-

c14541- 

11173.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nội Tổng quát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đã công bố 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-6985tb-syt- 

 

 

 
Nguyễn Trãi 

 

 

 
Đã Công bố 

http://tochuccanbo

.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

5337tb- syt-ngay-

30-thang-9-nam- 

2019-cua-so-y-te-

ve-cong- bo-benh-

vi-c14541- 

19039.aspx 

Thống Nhất Đã Công bố  

Trưng Vương Chưa công bố  

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2340tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-mat-dap-ung-la-co-so-c14541-13574.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2340tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-mat-dap-ung-la-co-so-c14541-13574.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2340tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-mat-dap-ung-la-co-so-c14541-13574.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2340tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-mat-dap-ung-la-co-so-c14541-13574.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2340tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-mat-dap-ung-la-co-so-c14541-13574.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2340tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-mat-dap-ung-la-co-so-c14541-13574.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2340tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-mat-dap-ung-la-co-so-c14541-13574.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2340tb-syt-ngay-0752019-ve-cong-bo-benh-vien-mat-dap-ung-la-co-so-c14541-13574.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
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Quân Y 175 Đã công bố  

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
https://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4633tb-syt-ngay-31-thang-8-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-61390.aspx
https://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4633tb-syt-ngay-31-thang-8-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-61390.aspx
https://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4633tb-syt-ngay-31-thang-8-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-61390.aspx
https://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4633tb-syt-ngay-31-thang-8-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-61390.aspx
https://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4633tb-syt-ngay-31-thang-8-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-61390.aspx
https://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4633tb-syt-ngay-31-thang-8-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-61390.aspx
https://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4633tb-syt-ngay-31-thang-8-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-61390.aspx
https://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4633tb-syt-ngay-31-thang-8-nam-2020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-61390.aspx
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c14541-12931.aspx 
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http://tochuccanbo
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Đã công bố 

http://tochuccanb

o.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 
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0752019-ve- cong-
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dap-ung-la-co-so-

c14541- 

13574.aspx 

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7163tb-syt-ngay-07112018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-tim-c14541-10031.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7163tb-syt-ngay-07112018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-tim-c14541-10031.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7163tb-syt-ngay-07112018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-tim-c14541-10031.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7163tb-syt-ngay-07112018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-tim-c14541-10031.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7163tb-syt-ngay-07112018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-tim-c14541-10031.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7163tb-syt-ngay-07112018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-tim-c14541-10031.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7163tb-syt-ngay-07112018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-tim-c14541-10031.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7163tb-syt-ngay-07112018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-tim-c14541-10031.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7012tb-syt-ngay-17122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-tam-kiem-soa-c14541-22402.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7012tb-syt-ngay-17122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-tam-kiem-soa-c14541-22402.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7012tb-syt-ngay-17122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-tam-kiem-soa-c14541-22402.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7012tb-syt-ngay-17122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-tam-kiem-soa-c14541-22402.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7012tb-syt-ngay-17122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-tam-kiem-soa-c14541-22402.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7012tb-syt-ngay-17122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-tam-kiem-soa-c14541-22402.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7012tb-syt-ngay-17122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-tam-kiem-soa-c14541-22402.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7012tb-syt-ngay-17122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-trung-tam-kiem-soa-c14541-22402.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx


      

 

 

Từ Dũ 

 

 

 

Đã công bố 

http://tochuccanbo

.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

5113tb- syt-ngay-

18-thang-9-nam- 

2019-cua-so-y-te-

ve-cong- bo-benh-

vi-c14541- 

18538.aspx 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
Chấn thương 

chỉnh hình 

 

 

 

Chấn 

Thương 

Chỉnh hình 

 

 

 

 

Đã công bố 

 

http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-1865tb-syt- 
ngay-1042019-cua-so- 

   

y-te-ve-cong-bo-benh 

vien-chan-thuo- 

c14541-12931.aspx 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
Da liễu 

 

 

 

 

 
Da Liễu 

 

 

 

 

 
Đã công bố 

 
http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-2342tb-syt- 

ngay-0752019-ve- 

cong-bo-benh-vien- 
da-lieu-dap-ung-la-co- 

   

c14541-13577.aspx 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
Điều Dưỡng 

 

 

 

Nhân Dân 

115 

 

 

 

 
Đã công bố 

http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-7148tb-syt- 

ngay-24122019-cua- 

so-y-te-ve-cong-bo- 

benh-vien-nhan-dan- 

c14541-22514.aspx 

 

 

 

 
Hùng Vương 

 

 

 

 
Đã công bố 

http://tochuccanb

o.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

269tb- syt-ngay-

16012020-cua- so-

y-te-ve-cong-bo-

benh- vien-hung-

vuon-c14541- 

23889.aspx 
     Nhi Đồng 1 Chưa công bố  

     Thống Nhất Đã công bố  

      

 

 

Từ Dũ 

 

 

 

Đã công bố 

http://tochuccanbo

.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

5113tb- syt-ngay-

18-thang-9-nam- 

2019-cua-so-y-te-

ve-cong- bo-benh-

vi-c14541- 

18538.aspx 

     Viện YHDT 

Thành Phố 
Chưa công bố 

 

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-99tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-trung-vuong-dap-ung-la-c14541-11161.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-6985tb-syt-ngay-16122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nguyen-t-c14541-22401.aspx
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11259.aspx 

   

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
Nhi Khoa 

 

 

 

 
Nhi đồng 1 

 

 

 

 
Đã Công bố 

http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-5659tb-syt- 
ngay-0492018-cua-so- 

 

 

 

 
Nhi đồng 2 

 

 

 

 
Chưa công bố 

 

y-te-ve-viec-cong-bo- 

benh-vien-nhi- 

c14541-8397.aspx 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
Sản phụ khoa 

 

 

 

 
Từ Dũ 

 

 

 

 
Đã Công bố 

http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 
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vuon-c14541- 
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cong-bo-benh-vi- 

c14541-18538.aspx 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
Tai Mũi họng 

 

 

 

 
Gia định 

 

 

 

 
Đã Công bố 

http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-92tb-syt-ngay- 
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Đã công bố 

 

http://tochuccanbo. 

medinet.gov.vn/van- 

ban-cong-bo/thong- 

bao-so-8186tb-syt- 

ngay-21122018-ve- 

cong-bo-benh-vien- 
benh-nhiet-doi-dap-u- 

   

c14541-10963.aspx 

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-199tb-syt-ngay-10012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-yeu-c14541-11259.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5659tb-syt-ngay-0492018-cua-so-y-te-ve-viec-cong-bo-benh-vien-nhi-c14541-8397.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-269tb-syt-ngay-16012020-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-hung-vuon-c14541-23889.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-92tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-gia-dinh-dap-c14541-11173.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-2622tb-syt-ngay-2152019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-tai-mui-h-c14541-13894.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
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Đã công bố 

http://tochuccanbo

.medin 

et.gov.vn/van-ban-

cong- bo/thong-

bao-so-835tb- syt-
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ve- cong-bo-benh-

vien-an- binh-la-

co-so-thuc- 

c14541-11869.aspx 
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Đã công bố 

http://tochuccanb

o.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

8186tb- syt-ngay-

21122018-ve- 

cong-bo-benh-

vien-benh- nhiet-

doi-dap-u-c14541- 

10963.aspx 

 

 

 

Bình Dân 

 

 

 

Đã công bố 

http://tochuccanbo
.medi 

net.gov.vn/van-ban-

cong- bo/thong-

bao-so-97tb-syt- 

ngay-05012019-ve-

cong- bo-benh-

vien-binh-dan- 

dap-ung-la-co-

c14541- 

11172.aspx 
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Đã công bố 

http://tochuccanb

o.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

1865tb- syt-ngay-

1042019-cua-so- y-

te-ve-cong-bo-

benh- vien-chan-

thuo-c14541- 

12931.aspx 
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Đã công bố 

http://tochuccanb

o.medi 

net.gov.vn/van-

ban-cong- 

bo/thong-bao-so-

2342tb- syt-ngay-

0752019-ve- cong-

bo-benh-vien-da- 

http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7631tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10508.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4886tb-syt-ngay-09-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18332.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-4368tb-syt-ngay-13-thang-8-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-17355.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5337tb-syt-ngay-30-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-19039.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7385tb-syt-ngay-15112018-ve-cong-bo-co-so-kham-benh-chua-benh-du-d-c14541-10212.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7385tb-syt-ngay-15112018-ve-cong-bo-co-so-kham-benh-chua-benh-du-d-c14541-10212.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7385tb-syt-ngay-15112018-ve-cong-bo-co-so-kham-benh-chua-benh-du-d-c14541-10212.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7385tb-syt-ngay-15112018-ve-cong-bo-co-so-kham-benh-chua-benh-du-d-c14541-10212.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7385tb-syt-ngay-15112018-ve-cong-bo-co-so-kham-benh-chua-benh-du-d-c14541-10212.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7385tb-syt-ngay-15112018-ve-cong-bo-co-so-kham-benh-chua-benh-du-d-c14541-10212.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7385tb-syt-ngay-15112018-ve-cong-bo-co-so-kham-benh-chua-benh-du-d-c14541-10212.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7148tb-syt-ngay-24122019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vien-nhan-dan-c14541-22514.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-8186tb-syt-ngay-21122018-ve-cong-bo-benh-vien-benh-nhiet-doi-dap-u-c14541-10963.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-5113tb-syt-ngay-18-thang-9-nam-2019-cua-so-y-te-ve-cong-bo-benh-vi-c14541-18538.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-91tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-truyen-mau-huyet-hoc-d-c14541-11174.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7632tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10509.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7632tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10509.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7632tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10509.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7632tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10509.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7632tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10509.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7632tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10509.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-7632tb-syt-ngay-29112018-ve-cong-bo-benh-vien-ung-buou-dap-ung-la-c14541-10509.aspx
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http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-98tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-la-co-c14541-11162.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-98tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-la-co-c14541-11162.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-98tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-la-co-c14541-11162.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-98tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-la-co-c14541-11162.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-98tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-la-co-c14541-11162.aspx
http://tochuccanbo.medinet.gov.vn/van-ban-cong-bo/thong-bao-so-98tb-syt-ngay-05012019-ve-cong-bo-benh-vien-binh-dan-dap-ung-la-co-c14541-11162.aspx
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Biểu 08: BCTS-QT 

BÁO CÁO THỰC HIỆN TUYỂN SINH LÀO/CAMPUCHIA NĂM 2022-2023 

Tên đơn vị báo cáo:……………………………………. 

  Năm 2022 Năm 2023 

TT Nước/Trình độ, chuyên ngành Quy mô (31/12/2022) Số tốt nghiệp Số chỉ tiêu Số nhập học Số tốt nghiệp Số chỉ tiêu 

I Đại học       

1 Y đa khoa 147 1  48 4  

2 Dược học 4 1  1 2  

3 Điều dưỡng       

4 Dinh dưỡng       

5 Răng Hàm Mặt 8   6   

6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 2    2  

7 Kỹ thuật hình ảnh y học       

8 Kỹ thuật phục hồi chức năng       

9 Khúc xạ nhãn khoa       

10 Y tế công cộng 1    1  

 Tổng 162 2  55 9  

II Thạc sĩ       

1 - Ngành 1       

2 …       

….        

 Tổng       

III Tiến sĩ       

1 - Ngành 1       

2 …       

 Tổng       

IV Chuyên khoa cấp I       

1 - Ngành 1       

2 …       

 



V Chuyên khoa cấp II             

1 - Ngành 1             

2 …             

  Tổng             

VI Bác sĩ nội trú             

1 - Ngành 1             

2 …             

  Tổng             
  

    

TP.HCM, ngày   04  tháng  4   năm 2023 

 Người lập bảng 

   
Hiệu trưởng 

 Họ tên: Cao Quốc Hà 

   

Ký tên và đóng dấu 

 Chữ ký: 

      Điện thoại: 0936390179 

   

(đã ký) 

 Email: 

   
 

 

     

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp 

 

 

 

Ghi chú: Ghi rõ số chỉ tiêu cho từng chuyên ngành của từng hình thức đào tạo, 

từng nước. 

    

  



Biểu mẫu 9: BCTS-CSTH-K2Đ10 

BÁO CÁO CƠ SỞ THỰC HÀNH ĐẠT YÊU CẦU THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2, ĐIỀU 10  
(Theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ) 

 

Trình bày theo từng ngành/chuyên ngành, từng trình độ CKI, CKII, BSNT (mục 3, mục 4, mục 5 có thể gộp chung nếu cùng tổ chức 

thực hành tại 1 cơ sở thực hành) 

STT CÁC HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU 

1 Khung chương trình đào tạo 

2 Khung chương trình đào tạo thực hành lâm sàng 

3 

Bản chi tiết công bố của cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh (trích phần công bố đạt yêu cầu đào tạo ngành/chuyên ngành CKI, CKII, 

BSNT mà cơ sở giáo dục xác định chỉ tiêu) 

4 Bản hợp đồng nguyên tắc theo quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP 

5 Bản hợp  đồng chi tiết 
 

  



Biểu mẫu 10: BCTS-THCTTS 

      
 

 BẢNG TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA, BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2023 

         
  

                                                                                                                           Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch 

         
  

 

TT 
Trình độ, tên từng 

chuyên ngành 

Tổng quy mô 

đào tạo tại thời 

điểm xác định 

chỉ tiêu tuyển 

sinh 

Dự kiến số 

học viên 

tốt nghiệp 

năm 2023 

Số học 

viên 

còn lại  

Chỉ 

tiêu 

đề 

xuất 

2022 

Tổng quy 

mô đào tạo 

dự kiến 

2022 

Số 

lượng 

GV 

cơ 

hữu  

Số lượng 

GV 

thỉnh 

giảng 

theo 

hướng 

dẫn của 

Bộ Y tế  

Tổng 

giảng 

viên 

Tổng 

quy mô 

đào tạo 

tính 

theo 

năng 

lực đội 

ngũ 

giảng 

viên 

Chỉ tiêu 

được 

tuyển 

sinh năm 

2022 của 

Cơ sở 

đào tạo 

(1) (2) 
(3) = (1-

2) 
(4) (5) = (3+ 4) (6) (7) 

(8) = (6+ 

7) 
(9) 

(10) = (9-

3) 

I CHUYÊN KHOA 2 
                

(9) = 

8*3 
  

1 
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH 
39 10 29 13   4 10 14 42 13 

2 
CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH 
21 8 13 17   3 7 10 30 17 

3 DA LIỄU 10 4 6 6   2 2 4 12 6 

4 HUYẾT HỌC 4 2 2 7   3   3 9 7 

5 NHÃN KHOA 5 3 2 19   2 5 7 21 19 

6 NỘI TỔNG QUÁT 43 21 22 25   7 13 20 60 38 

7 NỘI TIM MẠCH 31 16 15 20   6 7 13 39 24 

8 
NGOẠI TỔNG 

QUÁT 
22 14 8 25   4 7 11 33 25 

9 NHI KHOA 13 6 7 17   5 3 8 24 17 

10 
PHẪU THUẬT TẠO 

HÌNH 
4 0 4 5   3 0 3 9 5 

11 QUẢN LÝ Y TẾ 29 17 12 30   14 2 16 48 36 

12 SẢN PHỤ KHOA 27 10 17 25   2 12 14 42 25 



13 TAI - MŨI - HỌNG 16 9 7 20   3 6 9 27 20 

14 THẦN KINH 7 1 6 6   2 2 4 12 6 

15 TRUYỀN NHIỄM 4 1 3 9   2 2 4 12 9 

16 UNG BƯỚU 12 4 8 10   2 4 6 18 10 

17 
NGOẠI LỒNG 

NGỰC 
6   6 6   3 1 4 12 6 

18 NGOẠI TIẾT NIỆU 9   9 18   4 5 9 27 18 

  Tổng 302 126 176 278   71 88 159 477 301 

II BÁC SĨ NỘI TRÚ                 
(9) = 

8*3 
  

1 
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH 32 
7 

25 17   8 6 
14 42 17 

2 DA LIỄU 25 8 17 1   2 4 6 18 1 

3 NHÃN KHOA 27 8 19 20   3 10 13 39 20 

4 NỘI TỔNG QUÁT 51 20 31 20   11 12 23 69 38 

5 
NGOẠI TỔNG 

QUÁT 58 
16 

42 18   5 15 
20 60 18 

6 NHI KHOA 43 16 27 20   6 12 18 54 27 

7 SẢN PHỤ KHOA 36 10 26 20   3 15 18 54 28 

8 TAI - MŨI - HỌNG 27 8 19 11   2 8 10 30 11 

9 TRUYỀN NHIỄM 15 5 10 5   2 3 5 15 5 

10 UNG BƯỚU 23 12 11 16   2 7 9 27 16 

  Tổng 337 110 227 148   44 92 136 408 181 

III CHUYÊN KHOA 1                 
(9) = 

8*10 
  

1 
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH 103 
30 

73 67   3 11 
14 140 67 

2 
CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH 52 
17 

35 30   5 6 
11 110 75 

3 DA LIỄU 70 33 37 33   3 4 7 70 33 

4 ĐIỀU DƯỠNG 58 21 37 23   6 0 6 60 23 

5 GÂY MÊ HỒI SỨC 37 6 31 20   6 0 6 60 29 

6 
HSCC - CHỐNG 

ĐỘC 41 
18 

23 30   3 3 
6 60 37 



7 
HUYẾT HỌC-

TRUYỀN MÁU 3 
1 

2 5   3   
3 30 28 

8 NHÃN KHOA 39 12 27 13   2 2 4 40 13 

9 NỘI TỔNG QUÁT 104 50 54 50   6 8 14 140 86 

10 
NGOẠI TỔNG 

QUÁT 34 
12 

22 20   4 1 
5 50 28 

11 NHI KHOA 68 29 39 41   5 3 8 80 41 

12 
PHẪU THUẬT TẠO 

HÌNH 36 
17 

19 20   2 4 
6 60 41 

13 SẢN PHỤ KHOA 95 34 61 40   4 8 12 120 59 

14 TAI - MŨI - HỌNG 46 18 28 30   3 6 9 90 62 

15 TÂM THẦN 11 7 4 10   2 6 8 80 76 

16 THẦN KINH 29 8 21 19   3 1 4 40 19 

17 TRUYỀN NHIỄM 19 8 11 5   3 2 5 50 39 

18 UNG BƯỚU 7 4 3 30   3 2 5 50 47 

19 XÉT NGHIỆM 30 14 16 15   6 0 6 60 44 

20 Y TẾ CÔNG CỘNG 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

21 Y HỌC GIA ĐÌNH 38 13 25 25   5 0 5 50 25 

22 
DƯỢC LÝ - DƯỢC 

LÂM SÀNG 
10   10 30   10 1 11 110 100 

23 RĂNG HÀM MẶT 3   3 30   4 5 9 90 87 

  Tổng 933 352 581 586   91 73 164 1640 1059 

 


